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1 Tấm gương người làm khoa học Văn hóa Thông tin 2014 1 1050000 Khác VĐ2642 001

2

 Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả 

nghiên cứu của các chương trình, đề tài 

khao học và công nghệ cấp nhà nước 

giai đoạn 1991-1995, Tập 1 KH&KT 2001 1 Khác VĐ2051 001.4

3

Danh mục và tóm tắt nội dung, nghiên 

cứu của các chương trình, đề tài khoa 

học và công nghệ cấp nhà nước giai 

đoạn 1991-1995, Tập 3

Khoa học và kỹ 

thuật 2004 1 Khác VĐ2058 001.4

4 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn Sáng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1 Ngành Khác VĐ4160 001.42

5 Biến blog thành cỗ máy ATM siêu việt Nguyễn Anh Ngọc Dân trí 2017 5 69000 Ngành Khác VĐ3957 006.754

6

Thăng long Hà Nội thư mục công trình 

nghiên cứu Vũ Văn Quân Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2534 016.5973

7

Tư liệu văn hiến Thăng Long Hà Nội :  

Thư mục tư liệu trước năm 1945, Tập 1 Vũ Văn Quân Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2553 016.5973

8

Tư liệu văn hiến Thăng Long Hà Nội :  

Thư mục tư liệu trước năm 1945, Tập 2 Vũ Văn Quân Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2554 016.5973

9

Tư liệu văn hiến Thăng Long Hà Nội :  

Thư mục tư liệu trước năm 1945, Tập 3 Vũ Văn Quân Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2555 016.5973

10

Bách khoa toàn thư : Tuổi trẻ nhân loại 

- xã hội Thái Hoàng Phụ nữ 2005 4 135000 Ngành Khác VĐ2015 030

11

Bách khoa toàn thư tuổi trẻ thiên nhiên 

và môi trường Nguyễn Văn Thi Phụ nữ 2005 2 183000 Ngành Khác VĐ2029 030

12 Bách khoa tri thức phổ thông Văn hóa thông tin 2003 2 Ngành Khác VĐ1780 030

13

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sách báo và 

thư viện Thúy Ngà Văn hóa- Thông tin 2005 3 Ngành Khác VĐ1946 025



14 Lý luận nghiệp vụ xuất bản, Tập 1 Trần Văn Hải Văn hóa- thông tin 2007 1 Ngành Khác VĐ2242 070.5

15 Vào nghề làm sách Nguyễn Văn Toại Văn hóa- Thông tin 2006 1 Ngành Khác VĐ2198 070.5

16

Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh 

kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế Thời đại 2012 3 Ngành Khác VĐ2597 070.597

17

Tư duy khoa học trong giai đoạn cách 

mạng khoa học - công nghệ Lê Hữu Nghĩa Chính trị Quốc gia 1998 2 10000 Ngành Khác VĐ1062 153.4

18 Những điều kì diệu về tâm lý con người Lê Thị Bừng Đại học sư phạm 2013 5 78000 Ngành Khác VĐ2712 155.2

19 Rèn luyện tư duy tích cực Schuster, Steven Thế Giới 2020 1 99000 Ngành Khác VĐ4925 153.4

20

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.  

Being happy! Matthews Andrew Trẻ 2017 2 57000 Ngành Khác VĐ5058 158

21

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.  

Making friends Matthews Andrew Trẻ 2017 2 57000 Ngành Khác VĐ5059 158

22

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.  

Follow your heart Matthews Andrew Trẻ 2017 2 54000 Ngành Khác VĐ5060 158

23

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.  

Being a happy. Teenager Matthews Andrew Trẻ 2017 2 52000 Ngành Khác VĐ5061 158

24

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.  

Happiness now Matthews Andrew Trẻ 2016 2 45000 Ngành Khác VĐ5069 158

25 Tối giản tâm trí Scott, S. J Công Thương 2019 2 109000 Ngành Khác VĐ5034 158.1

26 Làm chủ tuổi 20 Dương Duy Bách Dân trí 2017 2 149000 Ngành Khác VĐ3957 158.10835

27 Cãi gì cũng thắng Royal, Brandon Lao động xá hội 2016 5 89000 Ngành Khác VĐ3210 168

28 Viết gì cũng đúng Weston, Anthony Lao động - xã hội 2016 5 49000 Ngành Khác VĐ3209 168

29

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh Thông tấn 2007 2 30000 Ngành Khác VĐ2306 170

30 Giáo trình đạo đức học Trần Hậu Kiêm Chính trị quốc gia 1997 1 Ngành Khác VĐ1046 170



31

Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 

trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân 

nói đi đôi với làm Dân trí 2014 3 26000 Ngành Khác VĐ2835 174

32

Quan niệm nho giáo về giáo dục con 

người Nguyễn Thị Nga Chính trị quốc gia 2003 2 24000 Ngành Khác VĐ1812 181

33

Đạo đức trung, hiếu của Nho giáo :  

Sách chuyên khảo Trần Thị Lan Hương Tôn giáo 2016 5 70000 Ngành Khác VĐ2875 181.112

34 Mười tôn giáo lớn trên thế giới Hoàng Tâm Xuyên Chính trị quốc gia 1999 4 Ngành Khác VĐ1090 200

35

Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn 

giáo đối với con người Việt Nam hiện 

nay Nguyễn Tài Thư Chính trị Quốc gia 1997 2 190000 Ngành Khác VĐ817 210.1597

36

Khi hồng hạc bay về ...và những điều 

màu nhiệm :  Khi hồng hạc bay về. 

Nepal - Hoà bình trong tầm tay. Thành 

công - Hạnh phúc rực sáng trong tầm 

tay Huyền Diệu Văn nghệ 2008 1 Ngành Khác VĐ2288 294.3

37 OSHO phụ nữ :  The book of women Osho Hà nội 2020 2 109000 Ngành Khác VĐ5054 299.93

38 OSHO đàn ông :  The book of men Osho Hà nội 2020 2 119000 Ngành Khác VĐ5053 299.93

39

Nghiên cứu con người: Đối tượng và 

những hướng chủ yếu :  Niên giám 

nghiên cứu số 1 Phạm Minh Hạc Khoa học xã hội 2002 2 54000 Ngành Khác VĐ885 301

40

THE INEVITABLE:  Làm chủ công 

nghệ làm chủ tương lai Kelly Kevin

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2018 1 159000 Ngành Khác VĐ4919 303.4

41

Những thách thức trên con đường cải 

cách ở Đông Dương Chính trị quốc gia 1994 1 Ngành Khác VĐ709 303.484

42

Những kiến thức cơ bản về biến đổi 

khí hậu Nguyễn Văn Liêm

Môi trường và Bản 

đồ Việt Nam 2018 2 270000 Ngành Khác VĐ4920 304.5

43

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Quân đội nhân dân 2004 2 290000 Ngành Khác VĐ1791 305.06

44

Tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội: những 

nét đẹp truyền thống và hiện đại Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2457 305.23



45

Người cao tuổi Việt Nam :  Sức khỏe, 

sử dụng dịch vụ y tế và các vấn đề 

chính sách Giang Thanh Long

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2020 1 125000 Ngành Khác VĐ4446 305.26

46 Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Thông tấn 2006 1 Ngành Khác VĐ2082 305.8

47

Những phẩm chất nhân cách đặc trưng 

của người Thăng Long Phạm Tất Dong Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2513 305.859731

48 Người Lào ở Việt Nam Thông tấn 2014 1 Ngành Khác VĐ2708 305.895191

49 Dân tộc Lô Lô ở Việt Nam Khổng Diễn Thông tấn 2007 2 Ngành Khác VĐ2553 305.8954

50

Người Ba na ở Tây Nguyên :  The 

Bahna in the central Highlands of 

Vietnam Thông tấn 2007 2 Ngành Khác VĐ1625 305.89593

51 Người Cơ ho ở Tây Nguyên Việt Nam Thông tấn 2013 1 Ngành Khác VĐ2640 305.89593

52

The Cor in Vietnam ; Người Cor ở 

Việt Nam Thông tấn 2013 1 Ngành Khác VĐ2641 305.89593

53

The Hmong in Viet Nam ; Người 

Hmông ở Việt Nam Thông tấn 2013 1 Ngành Khác VĐ2639 305.89592

54

Người Hrê ở Việt Nam :  The Hre in 

Vietnam Thông tấn 2017 1 Ngành Khác VĐ3351 305.895931

55

Người Khmer ở Nam bộ, Việt Nam /   ;  

 The Khmer in the south of VIetnam Thông tấn 2012 1 Ngành Khác VĐ2593 305.895932

56

 The La Chí in Viet Nam ; Người La 

Chí ở Việt Nam Thông tấn 2012 1 Ngành Khác VĐ2591 305.89

57

 The Lự in Vietnam ; Người Lự ở Việt 

Nam Thông tấn 2012 1 Ngành Khác VĐ2592 305.89591

58 Người Mạ ở Việt Nam Phạm Tuân Thông tấn 2014 1 Ngành Khác VĐ2707 305.89593

59

Người Xơ Đăng ở Việt Nam  ;  The Xơ 

Đăng in Viet Nam Thông tấn 2014 1 Ngành Khác VĐ2706 305.89593

60

 The Pà Thẻn in Viet Nam ; Người Pà 

Thẻn ở Việt Nam Thông tấn 2013 1 Ngành Khác VĐ2638 305.89597

61 Người Thái ở Tây Bắc Thông tấn 2008 2 Ngành Khác VĐ2326 305.895911



62

Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên thực 

trạng và những vấn đề đặt ra Trần Văn Bính Chính trị quốc gia 2004 2 45000 Ngành Khác VĐ1808 305.895922

63

 The Yao People in Vietnam ; Người 

Dao ở Việt Nam Thông tấn 2007 1 Ngành Khác VĐ2206 305.895978

64

 The Hmong in Vietnam ; Người 

Hmông ở Việt Nam Vũ Quốc Khánh Thông tấn 2005 2 Ngành Khác VĐ2063 305.89592

65

 Jarai Ethnic group in Cetral Highlands 

; Người Gia Rai ở Tây Nguyên Thông tấn 2012 1 Ngành Khác VĐ2594 305.899

66

 The Muong in Vietnam ; Người 

Mường ở Việt Nam Thông tấn 2008 2 Ngành Khác VĐ2285 305.89592

67

Dioxin - nỗi đau nhân loại lương tri và 

hành động Lê Hải Triều Quân đội nhân dân 2005 2 Ngành Khác VĐ1965 305.90695

68 Văn hóa tâm linh Thăng Long - Hà Nội Văn Quảng Lao động 2009 3 49000 Ngành Khác VĐ2830 306

69

Văn hoá tổ chức - lý thuyết, thực trạng 

và giải pháp phát triển văn hoá tổ chức 

ở Việt Nam Nguyễn Thu Linh

Văn hóa - Thông 

tin 2005 1 Ngành Khác VĐ2057 306.4597

70 Tìm hiểu văn hóa Lào Văn hóa 1985 1 Ngành Khác VĐ546 306.594

71 Về văn hóa, Tập 4 Đình Quang

Văn hóa - Thông 

tin 2005 1 Ngành Khác VĐ2055 306.597

72 Cảm nhận bản sắc Nam Bộ Huỳnh Công Tín

Văn hóa - Thông 

tin 2006 1 Ngành Khác VĐ2209 306.597

73 Văn hoá cội nguồn sức mạnh Việt Nam Lê Tiến Dũng Văn hóa - thông tin 2011 3 Ngành Khác VĐ2560 306.597

74

Làng xã Việt nam một số vấn đề kinh 

tế - văn hoá - xã hội Phan Đại Doãn Chính trị quốc gia 2001 1 37000 Ngành Khác VĐ1594 307.72

75 Tìm lại làng Việt xưa Vũ Duy Mền Văn hóa thông tin 2006 1 Ngành Khác VĐ2210 307.72

76

Số liệu kinh tế - xã hội các nước và 

vùng lãnh thổ trên thế giới Thống kê 2002 1 Ngành Khác VĐ2014 310

77

Niên giám thống kê 1999  ;  Statistical 

Yearbook Tổng cục Thống kê Thống kê 2000 1 116000 Ngành Khác VĐ1627 315.97

78 Niên giám thống kê 2004  Tổng cục Thống kê Thống kê 2005 1 180000 Ngành Khác VĐ2030 315.97

79

Hà Nội qua số liệu thống kê (1945 - 

2008) Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2409 315.9731



80

Tài liệu tham khảo phục vụ công tác 

tập huấn tuyên truyền về biển đảo Nguyễn Bá Diến

Thông tin và 

truyền thông 2013 2 Ngành Khác VĐ2791 320.109597

81

100 câu hỏi - đáp về biển, đảo :  Dành 

cho tuổi trẻ Việt Nam

Thông tin và 

Truyền thông 2015 2 60000 Ngành Khác VĐ2801 320.12096

82 Giới thiệu về biển đảo Việt Nam Hà Nguyễn

Thông tin và 

truyền thông 2013 2 30000 Ngành Khác VĐ2800 320.15096

83

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt 

Nam: sách cho mọi người mọi nhà, 

sách cho hôm nay cho mai sau

Thông tin và 

truyền thông 2014 2 75000 Ngành Khác VĐ2797 320.15096

84 Kỷ yếu Hoàng Sa

Thông tin và 

truyền thông 2014 2 Ngành Khác VĐ2794 320.15096

85

Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Sức mạnh 

từ tài liệu lưu trữ Nguyễn Văn Kết

Thông tin và 

truyền thông 2015 2 190000 Ngành Khác VĐ2790 320.15096

86

Chủ quyền Quốc gia Việt Nam tại hai 

Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua 

tư liệu Việt Nam và nước ngoài Trương Minh Dục

Thông tin và 

truyền thông 2014 2 120000 Ngành Khác VĐ2793 320.15096

87 Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông Trần Công Trục

Thông tin và 

Truyền thông 2014 2 190000 Ngành Khác VĐ2795 320.15096

88

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam 

:  Sưu tập những báo cáo khoa học, bài 

báo và tư liệu mới về chủ quyền của 

Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa NXB Trẻ 2008 2 25000 Ngành Khác VĐ2292 320.1597

89

Venezuela Nhân quyền và dân chủ 

(1999-2009) Irago, Carlos González Thế giới 2014 6 Ngành Khác VĐ2710 320.487

90

Những điều cần biết về hai quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm 

lục địa phía Nam (DK1)

Thông tin và 

truyền thông 2015 2 60000 Ngành Khác VĐ2796 321.15096

91

Lịch sử chính quyền Thành phố Hà 

Nội (1945 - 2005) Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2436 321.59731

92

Quyền con người và luật quốc tế về 

quyền con người Chu Hồng Thanh Chính trị Quốc Gia 1997 1 11000 Ngành Khác VĐ861 323

93

Toàn cầu hóa và quyền công dân ở 

Việt Nam nhìn từ khía cạnh văn hoá Trần Văn Bính Chính trị quốc gia 2003 2 48000 Ngành Khác VĐ1813 323.597



94

Cẩm nang tổ chức các hoạt động công 

tác thanh thiếu niên Thanh niên 2021 2 Ngành Khác VĐ5212 324.2

95

Đồng chí Nguyễn Lam :  Bí thư thứ 

nhất đầu tiên BCH Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Thanh niên 2021 2 Ngành Khác VĐ5211 324.2

96

Tổ chức quán triệt đua nghị quyết X 

của Đảng vào cuộc sống Văn hóa thông tin 2006 1 295000 Ngành Khác VĐ2257 324.2

97

Một số văn kiện của đại hội đảng toàn 

quốc lần thứ VII :  Tài liệu chủ yếu 

phục vụ giáo viên, học sinh,sinh viên 

các trường của hệ thống giáo dục quốc 

dân trong giảng dạy và học tập lý luận 

chính trị 1991 1 Ngành Khác VĐ965 324.2

98

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 

hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần 

thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024 Thanh Niên 2020 2 Ngành Khác VĐ5213 324.2

99

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX Chính trị Quốc Gia 2001 1 Ngành Khác VĐ1580 324.2

100

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ X Chính trị Quốc Gia 2006 1 Ngành Khác VĐ3273 324.2

101

Văn kiện hội nghị lần thứ mười ban 

chấp hành trung ương khóa XI :  Lưu 

hành nội bộ

Văn phòng trung 

ương Đảng 2015 1 Ngành Khác VĐ3272 324.2

102

Những điểm mới trong văn kiện đại hội 

XI của Đảng cộng sản Việt Nam Vũ Ngọc Am

Chính trị - hành 

chính 2011 1 Ngành Khác VĐ3271 324.2

103

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch 

vững mạnh trong tiến trình hội nhập :  

Lãnh đạo và các cán bộ cấp uỷ cần biết Văn Hóa Thông tin 2007 1 260000 Ngành Khác VĐ2256 324.2

104

Những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của 

cách mạng Việt Nam, Tập 1 Văn hóa- Thông tin 2007 1 290000 Ngành Khác VĐ2230 324.22

105

 Nguyễn Văn Linh, Party general 

secretary of the early renewal period ; 

Nguyễn Văn Linh tổng Bí thư thời đầu 

đổi mới  Thông tấn 2009 2 250000 Ngành Khác VĐ2348 324.22

106 Đồng chí Trường Chinh  Thông tấn 2007 1 190000 Ngành Khác VĐ2234 324.22



107

 Party General Secretary Lê Duẩn ; 

Tổng bí thư Lê Duẩn Thông tấn 2007 1 190000 Ngành Khác VĐ2233 324.22

108

Tham mưu cao cấp trong phủ tổng 

thống Tưởng Giới Thạch Uy Giang Chính trị quốc gia 2004 2 38000 Ngành Khác VĐ1807 324.251

109

Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân 

sự và quốc phòng trong cách mạng 

Việt Nam (1930-2000) Quân đội nhân dân 2021 2 Ngành Khác VĐ5234 324.259

110

Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất 

45 năm xây dựng và phát triển Dân Trí 2011 1 Ngành Khác VĐ4813 324.2597

111

Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội 

Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của 

Đảng Lý luận chính trị 2005 2 290000 Ngành Khác VĐ1935 324.2597

112

Hồ Chí Minh kiến trúc sư lỗi lạc của 

nền hành chính nhà nước Việt Nam Trần Đình Huỳnh Lao động 2005 2 275000 Ngành Khác VĐ1974 324.259

113

70 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(1930 - 2000) :  Tái bản nhân kỷ niệm 

73 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản 

Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2003) Thông tấn 2003 1 Ngành Khác VĐ1737 324.2597

114 Cẩm nang bí thư Đảng bộ chi bộ Chính trị quốc gia 2005 1 185000 Ngành Khác VĐ2258 324.2597

115

90 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(1930-2020) :  90 years of the 

communist party of VietNam Thông tấn 2019 1 480000 Ngành Khác VĐ4877 324.259708

116

Các nghị quyết của Trung ương Đảng 

1996 - 1999 :  Sách phục vụ thảo luận 

các dự thảo văn kiện đại hội IX  Chính trị quốc gia 2000 1 26000 Ngành Khác VĐ340 324.2597

117

Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1 (1924-

1930) Chính trị quốc gia 1998 1 Ngành Khác VĐ1351 324.2597

118 Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 2 (1930) Chính trị quốc gia 1999 1 Ngành Khác VĐ1352 324.2597

119 Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 3 (1931) Chính trị quốc gia 1999 1 Ngành Khác VĐ1353 324.2597

120

Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 6 (1936-

1939) Chính trị quốc gia 2000 1 Ngành Khác VĐ1354 324.2597



121

Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7 (1940-

1945) Chính trị quốc gia 2000 1 Ngành Khác VĐ1355 324.2597

122

Những điều cần biết về các quy định 

mới công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng 

và Nhà nước Đào Thanh Hải Văn hóa- thông tin 2005 2 290000 Ngành Khác VĐ1945 324.2597

123

Đảng và Nhà nước đối với công tác 

thực hiện tiết kiệm chống tham ô lãng 

phí phát huy dân chủ ở cơ sở trong thời 

kỳ mới Đào Thanh Hải Lao động - Xã hội 2005 2 290000 Ngành Khác VĐ1966 324.2597

124

Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 

Đảng (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

X) Quân đội nhân dân 2006 2 295000 Ngành Khác VĐ2235 324.2597

125 Điều lệ Đảng từ đại hội đến đại hội Lê Huy Bảo Chính trị quốc gia 2003 2 32000 Ngành Khác VĐ1817 324.2597

126

Đảng cộng sản Việt Nam mười mốc 

son lịch sử /   ;  Công trình chào mừng 

thành công Đại hội Đảng lần thứ X Lê Hải Triều Văn hóa thông tin 2006 2 290000 Ngành Khác VĐ2191 324.2597

127

Đảng cộng sản Việt Nam với công 

cuộc đổi mới đất nước Nguyễn Hữu Đức Quân đội nhân dân 2003 2 295000 Ngành Khác VĐ1790 324.2597

128

Góp phần tìm hiểu lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam :  Hỏi và đáp Nguyễn Trọng Phúc Chính trị quốc gia 1998 2 24000 Ngành Khác VĐ1064 324.2597

129 Xây dựng Đảng về tổ chức Ngô Đức Tính Chính trị quốc gia 2003 2 25000 Ngành Khác VĐ1814 324.2597

130

Tài liệu nghiên cứu nghị quyết hội 

nghị lần thứ sáu (Lần 2) ban chấp hành 

trung ương Đảng.Khoá VIII :  Dành 

cho báo cáo viên Chính trị quốc gia 1999 2 4000 Ngành Khác VĐ1066 324.2597

131

Đảng cộng sản Việt Nam với công 

cuộc đổi mới đất nước và hội nhập 

quốc tế Vũ Như Khôi Quân đội nhân dân 2006 1 290000 Ngành Khác VĐ2094 324.2597

132

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, 

vững mạnh, giáo dục và nâng cao chất 

lượng Đảng viên trong thời đại Hồ Chí 

Minh Lao động - xã hội 2005 2 290000 Ngành Khác VĐ1938 324.2597



133

Chính sách biển Quốc Gia: Australia, 

Brazil, Canada, Trung Quốc, 

Colombia, Nhật Bản, Na Uy, Bồ Đào 

Nha, Liên Bang Nga, Hoa Kỹ 2007 1 Ngành Khác VĐ3241 327.1

134

Hỏi đáp về tình hình thế giới và chính 

sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta Chính trị quốc gia 1997 2 23000 Ngành Khác VĐ814 327.1597

135

65 năm ngoại giao Việt Nam 1945 - 

2010 Thông tấn 2010 1 Ngành Khác VĐ2715 327.2597

136

Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng 

long - Hà Nội Phạm Xuân Hằng Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2552 327.59731

137

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sau 

chiến tranh lạnh :  Sách tham khảo Ripley Randall B Chính trị quốc gia 2002 1 58000 Ngành Khác VĐ1599 372.73

138 Lịch sử ủy ban dân tộc (1946-2011)

Chính trị Quốc gia 

- Sự thật 2011 21 Ngành Khác VĐ2522 328.09

139

Giáo trình cao cấp lý luận chính trị :  

Khối kiến thức thứ ba. Các vấn đề 

khoa học chính trị và lãnh  đạo, quản 

lý, Tập 12: Quản lý kinh tế Lý luận chính trị 2015 1 45000 Ngành Khác VĐ3324 330.068

140

Tranh chấp lao động lý luận và thực 

tiễn theo bộ luật lao động 2012 Phạm Thị Bích Hảo Hồng Đức 2014 5 65000 Ngành Khác VĐ3401 331.8

141 Công đoàn Việt Nam những trang vàng Lao Động 2006 1 290000 Ngành Khác VĐ2187 331.87

142

Thiên sử vàng công đoàn Việt Nam 10 

kỳ đại hội Trần Ngọc Anh Lao động 2009 2 295000 Ngành Khác VĐ2382 331.87

143

100 câu hỏi và giải đáp về hợp đồng 

lao động Lao động - xã hội 1999 2 35000 Ngành Khác VĐ1203 331.891

144

Dân chủ và thiết chế dân chủ ở Việt 

Nam Phạm Quang Định Quân đội nhân dân 2006 1 295000 Ngành Khác VĐ2189 333.5

145

Tăng cường giáo dục, rèn luyện chính 

trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng 

cao năng lực hoạt động thực tiễn cho 

cán bộ, đảng viên trong tình hình mới Quân đội nhân dân 2007 1 295000 Ngành Khác VĐ2317 335



146

Tổng kết tác chiến chiến lược trong hai 

cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 

và đế quốc mỹ (1945-1975) Quân đội nhân dân 2005 1 Ngành Khác VĐ3270 335.02

147 Lịch sử quân sự Việt Nam Chính trị quốc gia 2001 1 Ngành Khác VĐ1600 335.09597

148

Chủ tịch Hồ Chí Minh :  Tóm tắt tiểu 

sử và sự nghiệp Sự thật 1970 1 Ngành Khác VĐ512 335.092

149 Hồ Chí Minh   Văn hóa thông tin 2003 3 Ngành Khác VĐ1847 335.434

150

Việt Nam trên con đường lớn vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh Lao động 2004 2 285000 Ngành Khác VĐ1793 335.434

151 Cuộc gặp gỡ định mệnh Sơn Tùng Chính trị Quốc gia 2008 1 21000 Ngành Khác VĐ2299 335.4346

152

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong 

sự nghiệp của chúng ta Lao động 2005 2 285000 Ngành Khác VĐ1942 335.4346  

153 Bác Hồ cầu hiền tài Thông tấn 2006 1 Ngành Khác VĐ2243 335.4346

154

40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh

Văn hóa - Thông 

tin 2009 2 295000 Ngành Khác VĐ2385 335.4346

155

Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong cách 

tiếp cận Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội Bùi Đình Phong Lao động 2007 5 Ngành Khác VĐ2605 335.4346

156

Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí 

Minh Chính trị quốc gia 2004 2 270000 Ngành Khác VĐ1781 334.4346

157

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc Công an nhân dân 2002 1 300000 Ngành Khác VĐ1691 335.4346

158

Bác Hồ với giai cấp công nhân và công 

đoàn Việt Nam Đỗ Quang Hưng Lao động 2003 1 275000 Ngành Khác VĐ1748 335.4346

159

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn 

giáo và đại đoàn kết trong Cách mạng 

Việt Nam Đỗ Quang Hưng Quân đội nhân dân 2003 1 285000 Ngành Khác VĐ1796 335.4346

160

Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo :  

Hưởng ứng cuộc vận động học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh Lao động - Xã hội 2007 1 275000 Ngành Khác VĐ2255 335.4346



161

Hồ Chí Minh sự hội tụ tinh hoa tư 

tưởng đạo đức nhân loại

Văn hóa - Thông 

tin 2007 1 295000 Ngành Khác VĐ2313 335.4346

162 Về xây dựng con người mới Hồ Chí Minh Chính trị Quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ1045 335.4346

163 Về công tác tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh Chính trị quốc gia 2000 1 Ngành Khác VĐ1184 335.4346

164 Hồ Chí Minh tiểu sử Chính trị quốc gia 2008 2 26000 Ngành Khác VĐ2298 335.434609

165

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với 

việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng 

viên hiện nay Hoàng Trang, Phạm Ngọc AnhChính trị quốc gia 2008 1 32000 Ngành Khác VĐ2307 335.4346

166

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong 

sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt 

nam :  Sách tham khảo Lê Quý Đức Chính trị quốc gia 2001 1 15000 Ngành Khác VĐ1583 335.4346

167

Mãi mãi học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh Chính trị quốc gia 2008 1 33000 Ngành Khác VĐ2304 335.4346

168

Những bài thi chung khảo toàn quốc kể 

chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh Nguyễn Đức Cường Lao động 2009 2 29500 Ngành Khác VĐ2384 335.4346

169 Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Nguyễn Dy Niên Chính trị quốc gia 2008 1 39000 Ngành Khác VĐ2305 335.4346

170

Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống 

nhân trí dũng Việt Nam Nguyễn Khắc Nho Chính trị quốc gia 2008 1 26000 Ngành Khác VĐ2300 335.4346

171

Góp phần tìm hiểu lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam :  Hỏi và đáp Nguyễn Trọng Phúc Chính trị quốc gia 2004 2 28000 Ngành Khác VĐ1818 335.4346

172

Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924-

1927) Chính trị quốc gia 1998 2 14000 Ngành Khác VĐ1603 335.4346

173

Hồ Chí Minh danh ngôn tư tưởng - đạo 

đức Nguyễn Như Ý Thông tấn 2020 1 290000 Ngành Khác VĐ4876 335.4346

174 Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh Phạm Văn Bính Chính trị quốc gia 2008 1 22000 Ngành Khác VĐ2302 335.4346

175

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta 

học gì Phạm Văn Đồng Chính trị quốc gia 2008 1 10000 Ngành Khác VĐ2303 335.4346

176

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường 

đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Trần Thị Phúc An Chính trị quốc gia 2014 5 530000 Ngành Khác VĐ2675 335.4346

177

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính 

khách quốc tế Trần Đương Thông tấn 2006 1 Ngành Khác VĐ2081 335.4346



178

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh :  Hỏi - 

 đáp Trần Thị Huyền Giáo dục 2004 10 18000 Ngành Khác VĐ1845 335.4346

179

Tham luận tại đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ IX Chính trị quốc gia 2001 1 Ngành Khác VĐ1579 335.4346

180 Vừa đi đường vừa kể chuyện T.Lan Chính trị quốc gia 2008 1 11000 Ngành Khác VĐ2301 335.434609

181

Tư tưởng Hồ Chí Minh di sản văn hóa 

dân tộc Quân đội nhân dân 2002 2 295000 Ngành Khác VĐ1713 335.3436

182

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn 

giáo và đại đoàn kết trong Cách mạng 

Việt Nam Đỗ Quang Hưng Quân đội nhân dân 2003 1 285000 Ngành Khác VĐ1796 335.4346

183

Tư tưởng Hồ Chí Minh về các giá trị 

văn hoá cơ bản của Đảng cộng sản 

Việt Nam Văn hóa thông tin 2007 1 300000 Ngành Khác VĐ2321 335.4346

184

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

thủ đô văn minh, giàu đẹp nxb Hà Nội 2015 2 Ngành Khác VĐ2812 335.4346

185

Những bài viết và nói chọn lọc thời kỳ 

đổi mới Võ Nguyên Giáp

Chính trị Quốc 

gia, Quân đội nhân 

dân 2001 2 57000 Ngành Khác VĐ1598 335.4346

186

Xây dựng Đảng rèn luyện đảng viên 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội nhân dân 2003 2 275000 Ngành Khác VĐ1714 335.4346

187 Hồ Chí Minh toàn tập 1 (1919-1924) Chính trị quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ730 335.434

188 Hồ Chí Minh toàn tập 2 (1924-1930) Chính trị quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ733 335.434

189 Hồ Chí Minh toàn tập 3 (1930-1945) Chính trị quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ734 335.434

190 Hồ Chí Minh toàn tập 4 (1945-1946) Chính trị quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ736 335.434

191 Hồ Chí Minh toàn tập 5 (1947-1949) Chính trị quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ738 335.434

192 Hồ Chí Minh toàn tập 6 (1950-1952) Chính trị quốc gia 1995 2 Ngành Khác VĐ731 335.434

193 Hồ Chí Minh toàn tập 7 (1953-1955) Chính trị quốc gia 1996 2 Ngành Khác VĐ733 335.434

194 Hồ Chí Minh toàn tập 8 (1955-1957) Chính trị quốc gia 1996 2 Ngành Khác VĐ735 335.434



195 Hồ Chí Minh toàn tập 9 (1958-1959) Chính trị quốc gia 1996 2 Ngành Khác VĐ737 335.434

196 Hồ Chí Minh toàn tập 10 (1960-1962) Chính trị quốc gia 1996 2 Ngành Khác VĐ739 335.434

197 Hồ Chí Minh toàn tập 11 (1963-1965) Chính trị quốc gia 1996 2 Ngành Khác VĐ783 335.434

198 Hồ Chí Minh toàn tập 12 (1966-1969) Chính trị quốc gia 1996 2 Ngành Khác VĐ784 335.434

199 Pháp lệnh cảnh sát môi trường Chính trị quốc gia 2015 2 Ngành Khác VĐ5207 334.597

200

Các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan 

hệ kinh tế với Việt Nam Thông tấn 2006 2 Ngành Khác VĐ1493 337

201

Nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc 

hội về việc sửa đổi, bổ sung một số 

danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối 

tượng không chịu thuế giá trị gia tăng 

và thuế suất giá trị gia tăng đối với một 

số hàng hoá, dịch vụ Chính trị quốc gia 1999 2 3000 Ngành Khác VĐ1207 336.271

202 Chuyên khảo chính sách Công an nhân dân 2000 2 Ngành Khác VĐ1346 337

203 217 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới Nguyễn Quán Thống kê 2003 1 165000 Ngành Khác VĐ2037 337

204

Tầm nhìn Asean 2020 :  Nhóm nghiên 

cứu thuộc Viện Kinh tế thế giới thực 

hiện Công an nhân dân 1999 2 Ngành Khác VĐ1349 337

205

Việt Nam hội nhập với ASEAN - 

chuyên khảo về chính sách :  Do cán 

bộ kinh tế dự án Neal Forster và các 

chuyên gia nước ngoài thực hiện Công an nhân dân 1999 2 Ngành Khác VĐ1350 337

206 Vai trò của việt Nam trong Asean Thông tấn 2007 1 Ngành Khác VĐ2238 337.597

207

Phát triển công nghiệp nông thôn ở 

đồng bằng sông cửu long Hoàng Ngọc Hòa Chính trị quốc gia 2001 1 22000 Ngành Khác VĐ1578 338.09597

208 Thương binh tàn nhưng không phế Thông tấn 2007 1 Ngành Khác VĐ2251 338.092



209 Du lịch Thăng long - Hà Nội Trương Sỹ Vinh Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2504 338.409

210 Thế giới đi về đâu Kolodko Grzegorz W Thế giới 2010 1 Ngành Khác VĐ2470 338.9

211 Công nghệ và chuyển giao công nghệ Phan Xuân Dũng

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 192000 Ngành Khác VĐ3937 338.926

212

Tìm hiểu những chính sách mới về phí 

và lệ phí Đinh Tích Linh Thống kê 2002 2 150000 Ngành Khác VĐ1628 340

213

Hỏi đáp về quy chế hành nghề tư vấn 

pháp luật của tổ chức luật sư nước 

ngoài tại Việt Nam Phạm Văn Tuấn Chính trị quốc gia 1997 1 10000 Ngành Khác VĐ880 340

214 Một số vấn đề cơ bản về luật quốc tế Nguyễn Xuân Linh T.p Hồ Chí Minh 1995 1 Ngành Khác VĐ882 341

215

Công ước của liên hợp quốc về luật 

biển

Nxb T.p Hồ Chí 

Minh 1996 1 Ngành Khác VĐ884 341.45

216

Các văn bản pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính.   ;  Song ngữ Việt - 

Anh Chính trị quốc gia 1996 1 56000 Ngành Khác VĐ855 342

217

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật Chính trị quốc gia 1996 2 6000 Ngành Khác VĐ868 342

218

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 

hành chính Chính trị quốc gia 1996 1 5000 Ngành Khác VĐ892 342

219

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và 

hướng dẫn thi hành :  Lao động,an toàn 

giao thông đường sắt,an toàn giao 

thông đường thuỷ nội địa,thuỷ sản,y 

tế,an ninh trật tự Chính trị quốc gia 1996 1 22000 Ngành Khác VĐ902 342

220 Pháp lệnh đo lường Chính trị quốc gia 1999 2 2000 Ngành Khác VĐ1205 342

221

Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1999 2 4000 Ngành Khác VĐ1206 342

222

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về 

công tác thi đua - khen thưởng Quân đội nhân dân 2003 2 285000 Ngành Khác VĐ1792 342

223

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân Quân đội nhân dân 2003 2 285000 Ngành Khác VĐ1789 342



224

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 1992 Chính trị quốc gia 1992 1 6000 Ngành Khác VĐ906 342.02597

225

Từ điển giải thích thuật ngữ luật học :  

Luật hành chính, luật tố tụng hành 

chính, luật quốc tế Công an nhân dân 1999 4 31000 Ngành Khác VĐ1952 342.03

226 Luật bầu cử đại biểu quốc hội Chính trị quốc gia 1997 1 4000 Ngành Khác VĐ865 342.07597

227

Luật bầu cử Đại biểu hội đồng nhân 

dân (sửa đổi) và văn bản hướng dẫn thi 

hành Chính trị quốc gia 1999 2 6000 Ngành Khác VĐ1212 342.07597

228

Luật hiến pháp nước ngoài :  Tìm hiểu 

về nhà nước và pháp quyền Nguyễn Đăng Dung Đồng Nai 1997 1 Ngành Khác VĐ888 342.2

229

Những quy định mới nhất của Chính 

phủ về cải cách hành chính Lao động 2004 1 280000 Ngành Khác VĐ1786 342.59

230

Những quy định về hệ thống tổ chức 

bộ máy Hành chính - Nhà nước Đào Thanh Hải Lao động - xã hội 2004 2 275000 Ngành Khác VĐ2046, VĐ1784342.597

231

Đẩy mạnh cải cách hành chính xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa việt Nam Quân đội nhân dân 2006 1 290000 Ngành Khác VĐ2190 342.597

232

Luật quốc tịch Việt Nam và văn bản 

hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1998 1 3000 Ngành Khác VĐ1103 342.597

233

Luật tổ chức chính phủ nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam Pháp lý 1992 1 2000 Ngành Khác VĐ904 342.597

234

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong vùng lãnh hải, 

vùng tiếp giáp lãnh hải,vùng đặc quyền 

kinh tế và thền lục địa của nước 

CHXHCN Việt Nam Chính trị quốc gia 1999 2 3000 Ngành Khác VĐ1218 342.597

235

Nghị định của chính phủ quy định các 

hình thức,đối tượng,tiêu chuẩn khen 

thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1999 2 4000 Ngành Khác VĐ1209 342.597

236 Tìm hiểu luật thanh tra Ngọc Linh Dân trí 2014 5 20000 Ngành Khác VĐ3825 342.597

237

Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão và 

hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1996 3 6000 Ngành Khác VĐ1210 342.597



238

Hệ thống các quy định mới về cán bộ, 

công chức Dân Trí 2014 3 320000 Ngành Khác VĐ2825 342.597068

239

Hiến pháp Việt Nam :  Năm 

1946,1959,1980,1982 Chính trị quốc gia 1995 1 12000 Ngành Khác VĐ866 342.59702

240

Luật cán bộ, công chức, viên chức và 

chế độ chính sách mới về tiền lương, 

tiền công bảo hiểm xã hội - Y tế - Thất 

nghiệp Lao động 2013 3 330000 Ngành Khác VĐ2824 342.597068

241

Các quy định pháp luật về kinh tế 

ngoài quốc doanh Chính trị quốc gia 1997 1 Ngành Khác VĐ856 343

242

Pháp luật về quảng cáo và nhãn hiệu 

thương phẩm tại Việt Nam  ;  Song ngữ 

Việt - Anh Chính trị quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ857 343

243 Pháp lệnh thuế tài nguyên  ;  Sửa đổi Chính trị quốc gia 1998 2 2000 Ngành Khác VĐ1213 343

244

Quy định pháp luật về xuất nhập khẩu 

sản phẩm gỗ và lâm sản Chính trị quốc gia 1999 3 28000 Ngành Khác VĐ1208 343

245

Từ điển giải thích thuật ngữ luật học :  

Luật kinh tế, luật môi trường, luật tài 

chính, luật ngân hàng Công an nhân dân 2000 3 41000 Ngành Khác VĐ1953 343

246

Luật ngân sách nhà nước :  Có hiệu lực 

thi hành từ năm ngân sách 2017 Lao động 2015 5 25000 Ngành Khác VĐ3380 343.034597

247 Tìm hiểu luật thương mại Việt Nam Phạm Duy Nghĩa Chính trị quốc gia 1999 1 24000 Ngành Khác VĐ1191 343

248

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật Chính trị quốc gia 1996 1 6000 Ngành Khác VĐ868 343.01

249

Một số văn bản pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh trật tự Công an nhân dân 1997 1 11000 Ngành Khác VĐ898 343.01

250

Các văn bản pháp luật về quản lý ngoại 

hối :  Regulations on management for 

foriegn exchange: song ngữ Anh - Việt Chính trị quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ859 343.032

251

Quy định pháp luật về quản lý quy 

hoạch đô thị và đầu tư xây dựng Chính trị quốc gia 1999 2 85500 Ngành Khác VĐ1199 343.0256

252

Luật kế toán :  Có hiệu lực thi hành từ 

01/01/2017 Lao động 2016 5 18000 Ngành Khác VĐ3395 343.034597



253

Luật quản lý thuế năm 2006 :  Được 

sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 Lao động 2015 5 25000 Ngành Khác VĐ3397 343.04597

254 Luật thuế :  Đã được sửa đổi bổ sung Lao động 2016 5 50000 Ngành Khác VĐ3376 343.04597

255

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 

hướng dẫn thi hành Pháp lý 1992 1 Ngành Khác VĐ676 343.05

256

Hướng dẫn thực hiện pháp luật thuế 

hiện hành :  Thuế giá trị gia tăng, thuế 

tiên thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập đối với người có 

thu nhập cao, thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu, thuế sử dụng đất nông 

nghiệp, thuế nhà, đất Nguyễn Thanh Lao động - Xã hội 2005 1 245000 Ngành Khác VĐ2045 343.05

257 Luật thuế giá trị gia tăng Chính trị quốc gia 1997 1 3000 Ngành Khác VĐ869 343.055

258

Luật hải quan :  Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2015 Lao động 2014 5 20000 Ngành Khác VĐ3394 343.056597

259

Văn bản pháp luật về hải quan :  1996-

1997 Tài chính 1997 1 97000 Ngành Khác VĐ854 343.056

260

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của 

pháp lệnh thuế thu nhập đối với người 

có thu nhập cao Chính trị quốc gia 1997 1 3000 Ngành Khác VĐ893 342.062

261

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của 

pháp lệnh thuế thu nhập đối với người 

có thu nhập cao Chính trị quốc gia 1999 1 3000 Ngành Khác VĐ1219 342.062

262 Hỏi, đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp Tài chính 1997 1 Ngành Khác VĐ864 343.068

263 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chính trị quốc gia 1997 1 3000 Ngành Khác VĐ873 343.068

264

Hợp đồng kinh tế và chế định về tài 

phán trong kinh doanh tại Việt nam Bùi Thị Khuyên Thống kê 2000 2 62000 Ngành Khác VĐ1621 343.07

265

Giải quyết tranh chấp giữa các nước 

thành viên tổ chức thương mại thế giới 

(WTO) Hoàng Ngọc Thiết Chính trị quốc gia 2004 2 18000 Ngành Khác VĐ1815 343.087

266

Luật dầu khí và văn bản hướng dẫn thi 

hành Chính trị quốc gia 1999 3 14000 Ngành Khác VĐ1102 343.0926



267

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi Chính trị quốc gia 1994 1 3000 Ngành Khác VĐ890 343.09

268 Luật an ninh mạng

Chính trị Quốc gia 

sự thật 2018 2 15000 Ngành Khác VĐ5197 343.099

269

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật báo chí Chính trị quốc gia 1999 1 3000 Ngành Khác VĐ1217 343.0998

270 Các văn bản pháp luật về thuế Pháp lý 1992 1 Ngành Khác VĐ679 343.4

271

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành 

về thuế :  Văn bản hợp nhất Tài chính 2016 5 400000 Ngành Khác VĐ3529 343.4

272

Quy chế công khai tài chính và văn bản 

hướng dẫn thực hiện Tài chính 2005 2 21000 Ngành Khác VĐ2039 343.597

273

Các quy định pháp luật về người Việt 

Nam đi làm việc, học tập và kinh 

doanh ở nước ngoài Chính trị quốc gia 1999 2 40000 Ngành Khác VĐ1197 343.597

274

Các qui định pháp luật về trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại Chính trị quốc gia 1997 2 28000 Ngành Khác VĐ1201 343.597

275 Các văn bản pháp luật về xây dựng Chính trị quốc gia 1999 1 Ngành Khác VĐ1092 343.597

276 Các văn bản pháp luật về kiểm toán Tài chính 2005 2 130000 Ngành Khác VĐ2004 343.597

277

Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà 

án Đào Văn Hội Chính trị quóc gia 1999 2 22000 Ngành Khác VĐ1196 343.597

278

Hướng dẫn mới thực hiện công tác 

quản lý, kiểm tra kiểm toán tài chính 

trong doanh nghiệp và cơ quan hành 

chính sự nghiệp Đào Thanh Hải Thống kê 2005 3 290000 Ngành Khác VĐ1964 343.597

279

Hướng dẫn thực hiện luật kế toán và 

chuẩn mực kế toán Tài chính 2005 2 127000 Ngành Khác VĐ1993 343.597

280

Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính 

kế toán trưởng doanh nghiệp Huỳnh Văn Hoài Thống kê 2004 2 190000 Ngành Khác VĐ2013 343.597

281 Hướng dẫn luật ngân sách nhà nước

Thông tin chuyên 

đề 1996 1 Ngành Khác VĐ789 343.597

282 Luật chuyển giao công nghệ

Chính trị quốc gia 

sự thật 2017 2 14000 Ngành Khác VĐ5206 343.597

283

Luật giao thông đường bộ :  Hiện hành 

(Sửa đổi, bổ sung năm 2018,2019)

Chính trị quốc gia 

sự thật 2020 1 24000 Ngành Khác VĐ5067 343.597



284

Luật hàng không dân dụng Việt Nam :  

Được sửa đổi bổ sung theo luật sửa đổi 

bổ sungmột số điều của luật hàng 

không dân dụng Việt Nam ngày 20-4-

1995 Chính trị quốc gia 1997 1 7000 Ngành Khác VĐ870 343.097

285

Luật kiểm toán nhà nước :  Sửa đổi, bổ 

sung năm 2019

Chính trị quốc gia 

sự thật 2020 2 20000 Ngành Khác VĐ5205 343.597

286

Luật nghĩa vụ quân sự:  Được sửa đổi, 

bổ sung theo luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của luật nghĩa vụ quân sự ngày 

21-12-1990 và ngày 22-6-1994 Chính trị quốc gia 1995 2 3000 Ngành Khác VĐ1216 343.597

287

Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp :  Law on value 

added tax, law on business incom tax Chính trị quốc gia 1997 1 9500 Ngành Khác VĐ872 343.597

288

Luật xây dựng (Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2015) Lao động 2014 5 30000 Ngành Khác VĐ3402 343.597

289

Luật Xây dựng :  (Sửa đổi, bổ sung 

năm 2020) Xây dựng 2020 2 39000 Ngành Khác VĐ4855 343.597

290

Luật ngân sách và các văn bản pháp 

luật về quản lý, thu chi ngân sách Minh Hà Tài chính 2007 1 285000 Ngành Khác VĐ2315 343.597

291 Luật kinh tế Minh Ngọc Lao động 2013 5 85000 Ngành Khác VĐ2842 343.597

292

Những quy định pháp luật về quản lý 

chợ và hộ kinh doanh nhỏ Chính trị quốc gia 1999 2 76000 Ngành Khác VĐ1200 343.597

293

Quy định về quản lý sử dụng và trích 

khấu hao tài sản cố định Xây dựng 2004 1 7000 Ngành Khác VĐ1893 343.597

294

Từ điển giải thích thuật ngữ luật học :  

Luật kinh tế, luật môi trường, luật tài 

chính, luật ngân hàng Công an nhân dân 2000 1 Ngành Khác VĐ1953 343.597

295

Tìm hiểu luật kinh tế :  Phụ lục các văn 

bản pháp luật kinh tế có hiệu lực hiện 

hành Trần Anh Minh Thống kê 1997 1 Ngành Khác VĐ858 343.597

296 Các văn bản pháp luật về lao động Chính trị quốc gia 1999 2 92000 Ngành Khác VĐ1088 344



297

Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực 

văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, du 

lịch, khoa học công nghệ và môi trường Chính trị quốc gia 2001 1 50000 Ngành Khác VĐ1506 344

298 Đời đời Tổ quốc ghi công Quân đội nhân dân 2003 2 285000 Ngành Khác VĐ1794 344

299

Hệ thống hóa những văn bản pháp luật 

mới nhất về lao động, tiền lương phụ 

cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo 

hiểm y tế :  Ban hành năm 2006 Lao động - Xã hội 2007 1 280000 Ngành Khác VĐ2312 344

300

Một số văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến sắp xếp tổ chức và tinh 

giản biên chế Thống kê 2001 1 Ngành Khác VĐ1303 344

301

Các quy định mới về lao động - tiền 

lương và bảo hiểm xã hội Nguyễn Khải Nguyên Thống kê 2005 2 199000 Ngành Khác VĐ2027 344

302

Những văn bản hướng dẫn thi hành bộ 

luật lao động, Tập 1 Lao động 1995 1 Ngành Khác VĐ901 344

303

Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác 

tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ 

công chức Xây dựng 1999 1 24000 Ngành Khác VĐ1890 344

304

Chỉ dẫn áp dụng bộ luật lao động và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Nguyễn Hữu Chí Tư pháp 2014 5 300000 Ngành Khác VĐ3353 344.01

305

Bộ luật lao động và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Dân trí 2014 3 325000 Ngành Khác VĐ2826 344.01

306

Bộ luật lao động :  Của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Có hiệu 

lực từ ngày 1/5/2013) Lao động 2015 5 35000 Ngành Khác VĐ3379 344.01597

307

Chính sách đối với người lao động khi 

chuyển doanh nghiệp nhà nước thành 

công ty cổ phần Chính trị quốc gia 1997 3 11000 Ngành Khác VĐ877, VĐ820, VĐ819344.01597

308

Chính sách, chế độ với lao động Việt 

Nam làm việc tại các cơ quan xí nghiệp 

nước ngoài tại Việt Nam và đi làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài Chính trị quốc gia 1996 1 27000 Ngành Khác VĐ881 344.01597



309

Những chế độ chính sách và văn bản 

pháp luật hiện hành đối với cán bộ, 

giáo viên, công nhân viên Lao động 2000 2 Ngành Khác VĐ1098 344.01597

310

Những quy định pháp luật về quyền lợi 

và nghĩa vụ của công chức - viên chức 

Nhà nước và người lao động Chính trị quốc gia 1997 1 95000 Ngành Khác VĐ853 344.01597

311

Luật bảo hiểm xã hội :  Có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2016 Lao động 2015 5 20000 Ngành Khác VĐ3391 344.02597

312

Các văn bản pháp quy hướng dẫn công 

tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an 

toàn thực phẩm trong trường học Thống kê 2005 1 Ngành Khác VĐ2201 344.042

313

Luật bảo vệ môi trường và nghị định 

hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1997 3 4000 Ngành Khác VĐ1106 344.046

314

Tìm hiểu luật tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo Hà Đăng Dân trí 2017 5 22000 Ngành Khác VĐ3383 344.046597

315 Luật bảo vệ môi trường Chính trị quốc gia 1994 1 2000 Ngành Khác VĐ875 344.046597

316

PháP lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân 

Việt Nam :  Được sửa đổi theo pháp 

lệnh sửa đổi điều 6 của pháp lệnh lực 

lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam 

ngày 6-7-1995 Chính trị quốc gia 1995 1 3000 Ngành Khác VĐ876 344.0597

317 Luật giáo dục Chính trị quốc gia 1998 3 5000 Ngành Khác VĐ1101 344.07

318

Văn bản pháp luật về giáo dục :  

Trường học, học sinh, sinh viên Chính trị quốc gia 2004 1 285000 Ngành Khác VĐ1944 344.07

319

Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp 

luật về giáo dục đào tạo :  Mầm non, 

phổ thông, trung học chuyên nghiệp, 

giáo dục không chính quy Giáo dục 2000 2 40000 Ngành Khác VĐ1224 344.07597

320

Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp 

luật về giáo dục đào tạo :  Sau đại học, 

Đại học, Cao đẳng Giáo dục 2000 2 40000 Ngành Khác VĐ1223 344.07597



321

Hệ thống hóa những văn bản về chủ 

trương, chính sách chiến lược phát 

triển giáo dục Việt Nam Minh Tiến Lao động - Xã hội 2005 2 280000 Ngành Khác VĐ1937 344.07597

322

Tìm hiểu những quy định mới về giáo 

dục Thy Anh Lao động 2005 2 43000 Ngành Khác VĐ2001 344.07597

323

Hệ thống văn bản pháp luật về công tác 

thanh tra - kiểm tra, khen thưởng - kỷ 

luật ngành giáo dục và đào tào Thúy Nga Lao động - Xã hội 2005 2 212000 Ngành Khác VĐ2011 344.07597

324

Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam Chính trị quốc gia 1994 2 6000 Ngành Khác VĐ905 344.597

325

Bộ luật lao động và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Lao động 2015 5 98000 Ngành Khác VĐ3404 344.597

326

Cẩm nang các văn bản mới về tổ chức 

và hoạt động quyền và trách nhiệm của 

tổ chức công đoàn Việt Nam Lao động 2004 2 280000 Ngành Khác VĐ1939 344.597

327

Đảng, Nhà nước đối với vai trò và vị 

trí của giai cấp công nhân và tổ chức 

công đoàn Việt Nam Đào Thanh Hải Lao động 2005 2 290000 Ngành Khác VĐ1968 344.597

328 Tìm hiểu luật khoa học và công nghệ Hà Phương Dân trí 2014 5 28000 Ngành Khác VĐ3726 344.597

329

Chế độ, chính sách hiện hành về lao 

động, tiền lương và bảo hiểm xã hội - y 

tế Lương Đức Cường Tài chính 2005 2 186000 Ngành Khác VĐ2042 344.597

330

Chế độ chính sách mới về lao động - 

tiền lương và bảo hiểm xã hội Nguyễn Khải Nguyên Thống kê 2004 1 25000 Ngành Khác VĐ1785 344.597

331 Pháp lệnh phòng chống lụt bão Chính trị quốc gia 1996 1 1000 Ngành Khác VĐ878 344.597

332

Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác 

tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ 

công chức Xây dựng 1999 1 24000 Ngành Khác VĐ1890 344.597

333

Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam :  Đã được sửa 

đổi bổ sung theo luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của bộ luật hình sự đã 

được quốc hội thông qua Chính trị quốc gia 1994 1 10000 Ngành Khác VĐ903 345.597



334

Bộ luật hình sự của nước cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam Chính trị quốc gia 1997 1 15000 Ngành Khác VĐ1097 343.597

335

Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam :  Đã 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố 

tụng hình sự đã được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

30-6-1990, ngày 22-12-1992 Chính trị quốc gia 1995 3 11000 Ngành Khác VĐ1096 345.597

336

Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam :  Đã 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố 

tụng hình sự đã được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

30-6-1990, ngày 22-12-1992 và ngày 9-

6-2000 Chính trị quốc gia 2000 2 13000 Ngành Khác VĐ1584 345.597

337

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

bộ luật tố tụng hình sự Chính trị quốc gia 2000 2 3000 Ngành Khác VĐ1582 345.597

338 Pháp lệnh chống tham nhũng Chính trị quốc gia 1998 3 3000 Ngành Khác VĐ1095 345.597

339

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

phòng, chống tham nhũng Lao động - Xã hội 2012 3 Ngành Khác VĐ2604 345.597

340

Trách nhiệm hình sự đối với các tội 

phạm về ma tuý Trần Văn Luyện Chính trị quốc gia 1998 2 17000 Ngành Khác VĐ1194 345.597

341

Từ điển giải thích thuật ngữ luật học :  

Luật hình sự, luật tố tụng hình sự Công an nhân dân 1999 4 Ngành Khác VĐ1951 345.597

342 Luật trong kinh doanh Huỳnh Viết Tấn Chính trị quốc gia 1997 1 25000 Ngành Khác VĐ863 346

343 Luật đo đạc và bản đồ

Chính trị Quốc gia 

Sự thật 2018 2 17000 Ngành Khác VĐ5189 346



344

Pháp luật thường thức các quan hệ cơ 

bản :  Dân sự, hôn nhân và gia đình; 

Lao động; Thương mại; Hình sự và tố 

tụng hình sự; Tố tụng dân sự và thi 

hành án Chính trị quốc gia 2000 2 40000 Ngành Khác VĐ1189 346

345

150 câu hỏi và trả lời về pháp luật hôn 

nhân và gia đình Nguyễn Thế Giai Chính trị quốc gia 1999 1 22000 Ngành Khác VĐ1220 346.0159

346

Những quy định pháp luật về hôn nhân 

và gia đình giữa công dân Việt Nam 

với người nước ngoài  ;  Legal 

regulations on marriage anh the family 

between Vietnamese citizens and 

foreigners Chính trị quốc gia 1996 1 21000 Ngành Khác VĐ900 346.0159

347

Những quy định pháp luật về hôn 

nhân, gia đình giữa công dân Việt Nam 

với người nước ngoài  ;  Legal 

regulations on marriage anh the family 

between Vietnamese citizens and 

foreigners Chính trị quốc gia 1995 1 7000 Ngành Khác VĐ896 346.016

348

Các văn bản pháp luật về nhà đất và 

xây dựng.   ;  Legal documents on 

house, land and construction. Song ngữ 

Việt - Anh Chính trị quốc gia 1997 2 55000 Ngành Khác VĐ821 346.043

349 Chỉ dẫn áp dụng luật đất đai năm 2013 Đỗ Xuân Trọng Lao động 2016 5 395000 Ngành Khác VĐ3422 346.043

350

Định hướng quy hoạch tổng thể pháp 

triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 Xây dựng 1998 2 22000 Ngành Khác VĐ1885 346.043

351

Luật đất đai :  Hiện hành. Sửa đổi, bổ 

sung năm 2018

Chính trị quốc gia 

sự thật 2021 2 54000 Ngành Khác VĐ5188 346.043

352

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật đất đai Chính trị quốc gia 1998 3 5000 Ngành Khác VĐ1099 346.043

353

Bài giảng luật và quản lý nhà nước về 

đất đai Nguyễn Thị Dung

Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 2000 4 Ngành Khác VĐ1236 346.043

354

Giáo trình Luật và quản lý nhà nước về 

đất đai Nguyễn Thị Dung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 5 Ngành Khác VĐ2311 346.043

355 Luật đất đai Ngọc Linh Dân trí 2014 5 36000 Ngành Khác VĐ3385 346.043



356

Quy định pháp luật về giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ 

địa chính theo luật đất đai năm 2013 Chính trị quốc gia 2015 2 81000 Ngành Khác VĐ5190 346.043

357

Quy định pháp luật về giá đất theo luật 

đất đai năm 2013 Chính trị quốc gia 2014 1 23000 Ngành Khác VĐ5192 346.043

358 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Giáo dục 2016 5 45000 Ngành Khác VĐ3095 346.597048

359

Luật nhà ở :  Có hiệu lực thi hành từ 

01/07/2015 Lao động 2015 5 25000 Ngành Khác VĐ3372 346.043597

360

Luật nhà ở năm 2014 và văn bản 

hướng dẫn thi hành Lao động 2017 5 70000 Ngành Khác VĐ3374 346.043597

361

Những điểm mới của luật đất đai năm 

2013 Quách Dương Tư pháp 2014 5 90000 Ngành Khác VĐ3393 346.043597

362

Luật kinh doanh bất động sản:  Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/07/2015 Lao động 2015 4 18000 Ngành Khác VĐ3398 346.043597

363 Luật đấu giá tài sản Hà Đăng Dân trí 2017 5 32000 Ngành Khác VĐ3382 346.04597

364

Cẩm nang sở hữu trí tuệ: chính sách, 

pháp luật và áp dụng Cục sở hữu trí tuệ 2005 1 100000 Ngành Khác VĐ2183 346.048597

365

Luật hợp tác xã  ;  Song ngữ Việt - 

Anh ;  Law on cooperatives Chính trị quốc gia 1996 1 8000 Ngành Khác VĐ867 346.06

366

Các văn bản pháp luật về quản lý 

doanh nghiệp Chính trị quốc gia 1997 1 58000 Ngành Khác VĐ885 346.07

367

Hệ thống văn bản pháp luật về phá sản 

và giải thể doanh nghiệp Chính trị quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ891 346.07

368

Luật doanh nghiệp :  Có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/7/2015 Lao động 2015 5 30000 Ngành Khác VĐ3396 346.07597

369

Luật doanh nghiệp Nhà nước và các 

quy định về cổ phần hóa, giao, bán, 

khoán kinh doanh Giao thông vận tải 2005 2 98000 Ngành Khác VĐ2034 346.075

370

Các quy định pháp luật về thương mại 

và các văn bản có liên quan Chính trị quốc gia 1998 4 90000 Ngành Khác VĐ1061 346.07597

371

Luật doanh nghiệp Nhà nước và hướng 

dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1999 2 88000 Ngành Khác VĐ1190 346.07597

372 Luật doanh nghiệp Chính trị quốc gia 1999 2 7000 Ngành Khác VĐ1214 346.07597



373

Luật doanh nghiệp nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Chính trị quốc gia 2004 2 39000

Ngành Khác ; 

Ngành Khoa 

học cơ bản VĐ2043 346.07597

374

Luật thương mại /   ;  Commercical law 

loi commerciale Chính trị quốc gia 1997 1 Ngành Khác VĐ860 346.07597

375 Luật thương mại Lao động 2017 5 30000 Ngành Khác VĐ3375 346.07597

376 Tìm hiểu luật trọng tài thương mại Ngọc Linh Dân trí 2010 5 13000 Ngành Khác VĐ3389 346.07597

377 Tìm hiểu luật đấu thầu Ngọc Linh Dân trí 2014 5 36000 Ngành Khác VĐ3821 346.07597

378

Quy định mới về cổ phần hóa doanh 

nghiệp Tài chính 2005 2 92000 Ngành Khác VĐ2075 346.07597

379

Những quy định mới nhất về quản lý 

tài chính trong các tổ chức, cơ quan và 

doanh nghiệp nhà nước Phạm Văn Mỹ Lao động - xã hội 2006 1 285000 Ngành Khác VĐ2188 346.07597

380

Quy định pháp luật về đăng ký và đăng 

ký lại các cơ sở kinh tế ngoài quốc 

doanh Chính trị quốc gia 1997 3 25000 Ngành Khác VĐ883 346.07597

381 Tìm hiểu luật thương mại Việt Nam Phạm Duy Nghĩa Chính trị quốc gia 1999 1 Ngành Khác VĐ1191 346.07597

382

Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của luật kinh doanh bảo hiểm Ngọc Linh Dân trí 2011 5 16000 Ngành Khác VĐ3384 346.086597

383

Các văn bản pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán :  Văn bản  

mới nhất Chính trị quốc gia 1998 2 95000 Ngành Khác VĐ1060 346.092

384

Hỏi đáp về thị trường chứng khoán và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Lê Thành Châu Thống kê 2001 1 38000 Ngành Khác VĐ1631 346.09226

385

Luật chứng khoán:  Được sửa đổi bổ 

sung năm 2010 Lao động 2014 5 35000 Ngành Khác VĐ3378 346.09226

386

Nghị định của Chính phủ về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán và 

văn bản hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1999 2 21000 Ngành Khác VĐ1193 346.0922

387

Luật pháp về chứng khoán và công ty 

chứng khoán Phương Tùng Chính trị quốc gia 1997 3 34000 Ngành Khác VĐ887 346.09226



388

Một số vấn đề về pháp luật chứng 

khoáng và thị trường chứng khoáng ở 

Việt Nam Phạm Thị Giang Thu Chính trị quốc gia 2004 2 23000 Ngành Khác VĐ1809 346.09226

389

Các quy định pháp luật về đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam Chính trị quốc gia 1999 1 140000 Ngành Khác VĐ1091 346.092597

390 Tìm hiểu luật đầu tư công Hà Phương Dân trí 2014 5 29000 Ngành Khác VĐ3381 346.092597

391

Luật đầu tư (có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 07 năm 2015) Lao động 2015 5 20000 Ngành Khác VĐ3377 346.09597

392

Cải cách, đổi mới doanh nghiệp nhà 

nước: Quy chế tổ chức, quản lý tài 

chính công ty nhà nước, cổ phần hóa 

mô hình hóa công ty mẹ - công ty con, 

tiền lương, lao động dôi dư Tài chính 2005 2 149000 Ngành Khác VĐ2009 346.597

393 Tìm hiểu luật khoáng sản Ngọc Linh Dân trí 2011 5 14000 Ngành Khác VĐ3924 346.597

394

Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam Chính trị quốc gia 1995 2 23000 Ngành Khác VĐ886 346.597

395

Các văn bản pháp luật về hợp tác xã :  

Văn bản 1999-2000 Chính trị quốc gia 2001 2 35000 Ngành Khác VĐ1577 346.597

396

Hỏi - đáp luật doanh nghiệp và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Hoàng Trung Tiếu Thống kê 2000 2 45000 Ngành Khác VĐ1636 346.597

397

Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt 

Nam Hoàng Thế Liên Chính trị quốc gia 2001 1 35000 Ngành Khác VĐ1507 346.597

398

Luật bảo vệ và phát triển rừng và nghị 

định hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1998 3 5000 Ngành Khác VĐ1211 346.597

399 Luật doanh nghiệp Nhà nước Chính trị quốc gia 1995 1 4000 Ngành Khác VĐ894 346.597

400 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chính trị quốc gia 1996 1 4000 Ngành Khác VĐ874 346.597

401

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

và hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia 1997 1 19000 Ngành Khác VĐ899 346.597

402 Luật khoáng sản  ;  Việt  - Anh Chính trị quốc gia 1996 1 9000 Ngành Khác VĐ871 346.597

403 Luật khiếu nại, tố cáo Chính trị quốc gia 1998 1 5000 Ngành Khác VĐ1100 347.597

404

Luật khoáng sản và văn bản hướng dẫn 

thi hành Chính trị quốc gia 1999 3 26000 Ngành Khác VĐ1105 346.597



405 Luật phá sản Lao động 2016 5 20000 Ngành Khác VĐ3373 346.597

406

Luật dân sự Việt Nam :  Lược giải các 

hợp đồng dân sự thông dụng Nguyễn Mạnh Bách Chính trị quốc gia 1997 2 27000 Ngành Khác VĐ1198 346.597

407 Công tác hòa giải cơ sở Nguyễn Đình Hảo Chính trị quốc gia 1997 2 10000 Ngành Khác VĐ1195 347.597

408

Chỉ dẫn pháp luật khiếu nại, tố cáo, 

thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, 

xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng Nguyễn Văn Hậu Lao động 2005 1 250000 Ngành Khác VĐ2033 346.597

409 Tìm hiểu luật khiếu nại Ngọc Linh Dân trí 2014 5 18000 Ngành Khác VĐ3390 347.597

410

Những điều cần biết về luật doanh 

nghiệp nhà nước Lao động 1996 1 Ngành Khác VĐ897 346.597

411

Từ điển giải thích thuật ngữ luật học :  

Luật đất đai, luật lao động, tư pháp 

quốc tế Công an nhân dân 1999 3 35000 Ngành Khác VĐ1954 346.597

412

Từ điển giải thích thuật ngữ luật học :  

Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia 

đình, luật tố tụng dân sự Công an nhân dân 1999 2 35000 Ngành Khác VĐ1950 346.597

413

Văn bản hướng dẫn thực hiện quản lí 

và khai thác tài nguyên khoáng sản Xây dựng 2000 2 38000 Ngành Khác VĐ1889 346.597

414 Luật tố cáo

Chính trị quốc gia - 

 Sự thật 2016 5 15000 Ngành Khác VĐ3392 347.053597

415

Cẩm nang công tác tổ chức cán bộ 

dành cho các cấp ủy Đảng :  Mới nhất 

2007 Văn hóa thông tin 2007 1 245000 Ngành Khác VĐ2314 348

416

So ánh bộ luật dân sự 2005 và bộ luật 

dân sự 2015 Nguyễn Thị Thúy Hà Hồng Đức 2016 5 165000 Ngành Khác VĐ3400 349.597

417

Cẩm nang nghiệp vụ kỹ thuật soạn thảo 

văn bản và văn thư ngành giáo dục, 

mẫu soạn thảo văn bản diễn văn, diễn 

thuyết khai mạc, bế mạc hội nghị 

thường dùng trong trường học và cơ sở 

giáo dục Lao động 2014 4 390000 Ngành Khác VĐ2927 351



418

Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn 

bản :  Theo hướng dẫn của thông tư 

liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-

VPCP ngày 06/5/2006 của Bộ Nội vụ 

và Văn phòng Chính phủ Vương Thị Kim Thanh Loa động - xã hội 2011 5 40000 Ngành Khác VĐ3483 351.597

419

Đề cương tập bài giảng về quản lý nhà 

nước và hành chính doanh nghiệp :  

Lưu hành nội bộ Chính trị quốc gia 1998 2 25000 Ngành Khác VĐ1065 352

420

Tổ chức điều hành hoạt động của các 

công sở Nguyễn Văn Thâm Chính trị quốc gia 1999 2 15000 Ngành Khác VĐ1202 352

421

Nghiệp vụ về công tác tổ chức nhà 

nước Tô Tử Hạ Thống kê 2005 2 275000 Ngành Khác VĐ1967 352.209597

422

Hướng dẫn thực hiện cơ chế chính 

sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm 

nghèo Tài chính 2014 6 Ngành Khác VĐ2705 352.4597

423

Hỏi - đáp về tổ chức và hoạt động của 

ban thanh tra nhân dân Quách Dương Lao động 2005 2 23000 Ngành Khác VĐ1996 352.83

424 Vị tướng khởi nguồn gió đại phong Thời đại 2012 2 Ngành Khác VĐ2596 355.0092

425 Tổng tập luận văn Võ Nguyên Giáp Quân đội nhân dân 2006 1 380000 Ngành Khác VĐ2259 355.033597

426 Cuộc chiến tranh không cân sức Thông tấn 2001 4 22000 Ngành Khác VĐ1586 355.095

427 Bí mật tàu ngầm nguyên tử Kursk Thông tấn 2001 1 25000 Ngành Khác VĐ1588 359.93834

428 Thực phẩm và an toàn thực phẩm Nguyễn Văn Lợi Bách khoa Hà Nội 2018 5 Ngành Khác VĐ3915 363.192

429

Nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân 

học tập và làm theo lời bác Công an nhân dân 2020 2 Ngành Khác VĐ4873 363.2082

430

Văn hóa ứng xử của người cảnh sát 

nhân dân :  Sách chuyên khảo Nguyễn Hải Lâm Công an nhân dân 2020 2 Ngành Khác VĐ4856 363.209597

431 Xây dựng người thanh niên công an Công an nhân dân 2020 2 Ngành Khác VĐ4875 363.209597

432

Hồ sơ mật về Osama Bin Laden và 

mạng lưới khủng bố quốc tế :  Sách 

tham khảo Jacquard, Roland Thông tấn 2001 2 27000 Ngành Khác VĐ1589 363.325

433 11-9 thảm hoạ nước Mỹ Thông tấn 2001 2 18000 Ngành Khác VĐ1587 363.325



434

Những văn bản quy phạm pháp luật về 

phòng cháy và chữa cháy Công an nhân dân 2006 1 Ngành Khác VĐ2211 363.377

435

Cẩm nang phòng cháy và chữa cháy 

trong gia đình 2019 2 Ngành Khác VĐ4798 363.377

436 Cẩm nang an toàn cháy Doãn Minh Khôi Xây dựng 2019 3 Ngành Khác VĐ4938 363.377

437

Sổ tay công tác phòng chống tham 

nhũng

Chính trị Quốc gia 

- Sự thật 2013 1 Ngành Khác VĐ2858 364.16

438

Tài liệu tham khảo về phòng, chống 

tham nhũng

Chính trị Quốc gia 

- Sự thật 2013 1 Ngành Khác  VĐ2859 364.16

439 Theo dấu chân cảnh sát điều tra, Tập 5 Công an nhân dân 2020 2 Ngành Khác VĐ4874 364.3

440 Giáo trình bảo hiểm Nguyễn Văn Định

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 1 99000 Ngành Khác VĐ3307 368

441

Điều lệ bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và 

các văn bản có liên quan Chính trị quốc gia 1999 2 21000 Ngành Khác VĐ1201 368.4

442

Điều lệ bảo hiểm xã hội (đã sửa đổi, bổ 

sung) Chính trị quốc gia 1999 2 3000 Ngành Khác VĐ1215 368.4

443

Hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội :  Tạp chí 

Lao động & Xã hội và dự án Phát triển 

và đào tạo BHXH (ILO) phối hợp biên 

soạn, ấn hành Lao động - xã hội 1999 1 Ngành Khác VĐ1356 368.4

444

Cải cách hành chính cơ chế một cửa 

trong ngành giáo dục Lao động - Xã hội 2007 1 275000 Ngành Khác VĐ2316 370

445

Cẩm nang những quy định mới nhất về 

công tác quản lý giáo dục dành cho các 

hiệu trưởng Lao động - xã hội 2006 1 280000 Ngành Khác VĐ2236 370

446

Đổi mới, nâng cao năng lực vai trò, 

trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý giáo dục trong 

xu thế Việt Nam hội nhập quốc tế Lao động - Xã hội 2007 1 355000 Ngành Khác VĐ2231 370



447

Chế độ kế toán và quyền tự chủ tài 

chính trong các nhà trường cở sở giáo 

dục và đào tạo (Ban hành năm 2007) :  

Nghiệp vụ công tác kế toán mới ban 

hành trong nhà trường và các cơ sở 

giáo dục - đào tạo (Ban hành năm 2007) Lao động - Xã hội 2007 1 275000 Ngành Khác VĐ2232 370

448

Học tập: Một kho báu tiềm ẩn:  Báo 

cáo gửi Unesco của uỷ ban quốc tế về 

giáo dục thế kỷ XXI Delors Jacques Giáo dục 2002 2 24000 Ngành Khác VĐ1677 370

449

Ngành giáo dục - đào tạo thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) 

và Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX Giáo Dục 2002 1 27000 Ngành Khác VĐ1608 370

450

Tuyển tập tác phẩm bàn về giáo dục 

Việt Nam Nguyễn Cảnh Toàn Lao Động 2002 3 270000 Ngành Khác VĐ1683 370.597

451

Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong 

giáo dục Giáo dục 1995 1 Ngành Khác VĐ720 370.1

452 Về nhiệm vụ năm học 2002-2003 Giáo dục 2002 1 Ngành Khác VĐ1606 370

453

Hướng dẫn về quan hệ quốc tế trong 

giáo dục và đào tạo Giáo Dục 1996 2 Ngành Khác VĐ945 370.1

454

Hướng dẫn về quan hệ quốc tế trong 

giáo dục và đào tạo Giáo Dục 2002 2 41000 Ngành Khác VĐ607 370.1

455

Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo :  (Sáng 

giá giáo dục học thể hệ) Tsunesaburo MakiguchiTrẻ 1994 1 Ngành Khác VĐ83 370.11

456

Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo :  (Sáng 

giá giáo dục học thể hệ) Tsunesaburo MakiguchiTrẻ 1994 1 Ngành Khác VĐ82 370.52

457

Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng 

Long - Hà Nội Bùi Xuân Đính Nxb Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2426 370.959731

458

Giáo dục Thăng Long - Hà Nội :  Quá 

trình, kinh nghiệm lịch sử và định 

hướng phát triển Nguyễn Hải Kế Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2508 370.959731

459

Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 1 Nxb Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2444 370.959731

460

Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2445 370.959731



461

Hỏi - đáp về chế độ, chính sách đối với 

học sinh sinh viên Lao động xã hội 2008 2 Ngành Khác VĐ2347 371

462

Phát triển giáo dục Phát triển con 

người phục vụ phát triển xã hội - kinh 

tế Phạm Minh Hạc Khoa học xã hội 1996 1 Ngành Khác VĐ1047 371

463 Chân dung các nhà giáo ưu tú Việt Nam Cao Giang Thanh Niên 1998 2 80000 Ngành Khác VĐ1113 371.1

464

Chuyện người giáo viên nhân dân, Tập 

4 Hồng Đức 2015 1 220000 Ngành Khác VĐ3236 371.1

465 Nhà giáo ưu tú Việt Nam hiện đại Nguyễn Phú Tuấn Lao động 2013 1 500000 Ngành Khác VĐ2645 371.1597

466 E - Learning hệ thống đào tạo từ xa Trần Văn Lăng Thống kê 2004 2 35000 Ngành Khác VĐ2088 371.35

467

Bộ chương trình Giáo dục đại học đại 

cương :  (Giai đoạn I). Ban hành theo 

Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 

12/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  Dùng cho các trường 

Đại học và các trường Cao đẳng sư 

phạm 1995 1 Ngành Khác VĐ7 378

468

Tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng giáo 

dục - đào tạo trong các nhà trường và 

đội ngũ giáo viên

Văn hóa - Thông 

tin 2008 1 295000 Ngành Khác VĐ2320 370

469

Kỷ yếu hội nghị chuyên đề: "Nâng cao 

chất lượng đào tạo bậc đại học để đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa , hiện đại 

hóa đất nước" :  Tài liệu cần được phổ 

biến rộng rãi trong các trường đại học, 

cao đẳng 1995 2 Ngành Khác VĐ908 378

470

Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm 

(1810-2010). Kinh nghiệm thế giới và 

Việt Nam Trí thức 2011 2 165000 Ngành Khác VĐ2527 378

471

Công tác tổ chức văn phòng và các 

mẫu soạn thảo văn bản :  Dùng trong 

các cơ quan, trường học Lao Động 2008 1 310000 Ngành Khác VĐ2319 344.07



472

Kỹ năng hỗ trợ đổi mới quản lý dành 

cho hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo 

dục :  Áp dụng theo cơ chế mới hiện 

nay Lao động 2008 1 290000 Ngành Khác VĐ2322 378.1

473

Lý luận dạy học đại học :  Dùng cho 

học viên cao học Đặng Vũ Hoạt 1994 2 Ngành Khác VĐ907 378.007

474 Giáo sư Việt Nam Khoa học xã hội 2004 1 350000 Ngành Khác VĐ1941 378.12092

475 Hành trình đến với nền giáo dục mở Cao Văn Phường Văn học 2015 1 100000 Ngành Khác V4811 378.597

476

Đổi mới giáo dục đại học từ ý tưởng 

đến thực tiễn Đặng Ứng Vận

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2021 2 99000 Ngành Khác VĐ4822 378.597

477

Đổi mới căn bản & toàn diện hoạt 

động đào tạo trong các trường Đại học, 

Cao đẳng Đà Nẵng 2018 1 Ngành Khác VĐ3970 378.597

478

Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh 

tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, 

Tập 1

Thông tin và 

Truyền thông 2018 1 250000 Ngành Khác VĐ3968 378.597

479

Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh 

tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, 

Tập 2

Thông tin và 

Truyền thông 2018 1 200000 Ngành Khác VĐ3966 378.597

480

Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh 

tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, 

Tập 3

Thông tin và 

Truyền thông 2018 1 150000 Ngành Khác VĐ3967 378.597

481

Kỷ yếu hội nghị chuyên đề giáo dục 

đại học Việt Nam xuân Giáp tuất 

2/1994 1994 1 Ngành Khác VĐ719 378.597

482

Một số tư liệu về đổi mới giáo dục đại 

học Việt Nam - Giai đoạn 1987 - 1997 Giáo dục 2017 1 150000 Ngành Khác VĐ3969 378.597

483

Trí thức giáo dục đại học Việt Nam 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa :  Sách tham khảo Nguyễn Văn Sơn Chính trị quốc gia 2002 2 23000 Ngành Khác VĐ1605 378.597

484 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế Đoàn Thị Hồng Vân Thống kê 2001 2 39000 Ngành Khác VĐ1635 382

485

 International trade contracts ; Hợp 

đồng thương mại quốc tế Nguyễn Trọng Đàn Lao động 2005 2 60000 Ngành Khác VĐ2038 382.1



486 Lệ làng phép nước Bùi Xuân Đính Pháp lý 1985 1 Ngành Khác VĐ522 392.597

487 Lễ tục trong gia đình người Việt Bùi Xuân Mỹ Văn hóa thông tin 2012 1 Ngành Khác VĐ2567 392.597

488

Tuyển tập tác phẩm về văn hóa ẩm 

thực Thăng Long - Hà Nội Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2499 394.109597

489 Tìm hiểu lễ hội Hà Nội Lê Hồng Lý Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2431 394.269597

490 Tục ngữ ca dao dân ca Hà Nội Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2425 398.909573

491

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội 

:  Tuyển tập thần tích Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2449 398.095973

492

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội 

:  Tuyển tập văn khắc Hán Nôm Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2556 495.15

493

Tiếng Việt hiện đại :  Ngữ âm, ngữ 

pháp, phong cách

Trung tâm biên 

soạn từ điển bách 

khoa Việt Nam 1994 1 Ngành Khác VĐ724 495.922

494 Tiếng Việt trình độ A, Tập 2 Đào Thiện Thuật Thế giới 2014 5 Ngành Khác VĐ3214 495.9225

495 Tiếng Việt trình độ A, Tập 1 Đào Thiện Thuật Thế giới 2014 5 Ngành Khác VĐ3218 495.9225

496

Danh từ, thuật ngữ khoa học - công 

nghệ và khoa học về khoa học Khoa học kỹ thuật 2002 5 17000 Ngành Khác VĐ1612 500

497 Lịch thế kỷ XX 1901-2000 Văn hóa 1990 1 Ngành Khác VĐ75 529

498

Lịch và niên biểu lịch sử hai mươi thế 

kỷ(0001-2010) Lê Thành Lân Thống kê 2000 1 75000 Ngành Khác VĐ1253 529.3

499

Chi bọt ếch (Glochidion), hóa học các 

hợp chất triterpenoid và hoạt tính gây 

độc tế bào ung thư của ba loài 

Glochidion eriocarpum, Glochidion 

glomerulatum và Glochidion hirsutum 

ở Việt Nam Vũ Kim Thư

Khoa học Tự 

nhiên và công nghệ 2021 2 165000 Ngành Khác VĐ5229 547

500 Chuyển đổi số trong giáo dục Hoàng Sĩ Tương

Thông tin và 

truyền thông 2023 2 145000 Ngành Khác VĐ5402 370



501

Địa lí tự nhiên đại cương 2 :  Khí 

quyển và thủy quyển Hoàng Ngọc Oanh Đại học Sư phạm 2013 5 43000 Ngành Khác VĐ3466 551.1

502 Lý thuyết Ramsey Lê Anh Vinh

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2020 1 Ngành khác VĐ5445 511.5

503

Một số phương pháp mới xử lý, phân 

tích tài liệu từ và trọng lực phục vụ 

nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất Phạm Thành Luân

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2020 1 Ngành khác VĐ5434 551.1

504 Đại cương thiền phái Trúc Lâm Mai Thị Thơm

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2021 1 Ngành khác VĐ5430(1): 101031872294.3

505 Người Khơ mú ở Việt Nam Thông tấn 2020 1 Ngành khác VĐ5438 305.8

506

Đổi mới tư duy phát triển một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn Trần Quốc Toản

Chính trị quốc gia 

sự thật 2021 1 Ngành khác VĐ5436 303.4

507

Think tanks trong đời sống chính trị 

Hoa Kỳ, Trung Quố, Nhật Bản và 

những gợi ý đối với Việt Nam Đoàn Trường Thụ

Chính trị quốc gia 

sự thật 2021 1 Ngành khác VĐ5432 324

508

Cương lĩnh 2011 những vấn đề lý luận 

và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Tạ Ngọc Tấn

Chính trị quốc gia 

sự thật 2021 1 Ngành khác VĐ5449 324.2

509

Chủ nghĩa khu vực: những vấn đề lý 

luận và thực tiễn Phạm Quang Minh

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2019 1 Ngành khác VĐ5444 327

510

Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng 

sản xuất và quan hệ sản xuất Phạm Văn Linh

Chính trị quốc gia 

sự thật 2021 1 Ngành khác VĐ5437 331.41

511

Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế: lý 

thuyết và các phát hiện từ phân tích 

định lượng Hòag Khắc Lịch

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2021 2 Ngành khác VĐ5441 338.9

512 Hành trình tri thức thời kinh tế số Bùi Quang Tuyến

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2020 2 Ngành khác VĐ5448 338.9

513

Khoa học và công nghệ phục vụ phát 

triển bền vững vùng Tây Bắc Mai Trọng Nhuận

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2021 1 Ngành khác VĐ5447 338.9

514

Từ điển - người thầy dạy tiếng: từ điển 

học và giáo dục học Michaela Heinz

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2021 1 Ngành khác VĐ5433 443.02

515 Gắn kết du lịch và thể thao Lâm Quang Thành

Gắn kết Thể thao 

và du lịch 2022 5 Ngành Khác VĐ5428 338.4

516 Phát triển du lịch nội địa ở việt nam Thể thao và du lịch 2022 5 Ngành Khác VĐ5429 338.4



517

Các vấn đề tâm lý - xã hội và sức khoẻ 

tâm thần của người cao tuổi trong xã 

hội hiện đại  ; Hoàng Mộc Lan (Ch.b), Trịnh Thị Linh, Ngô Mai Trang

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2021 1 200000 Ngành Khác VĐ5451 362.2

518

Hà Nội địa chất địa mạo và tài nguyên 

liên quan Vũ Văn Phái Hà Nội 2011 1 Ngành Khác VĐ2548 555.973

519

Các đề tài và dự án khoa học công 

nghệ cấp Bộ (1996 - 2000) 2001 3 Ngành Khác VĐ1343 600

520

Nghiên cứu khoa học - công nghệ :  ( 

Lý luận và phương pháp ) Chính trị quốc gia 1994 2 12000 Ngành Khác VĐ725 607.2

521 Đi bộ và sức khỏe Nguyễn Ngọc Kim Anh Thể thao và du lịch 2022 2 Ngành Khác VĐ5427 613.7176

522 Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam Đỗ Tất Lợi Y học 2005 1 220000 Ngành Khác VĐ1976 615.09597

523

Di truyền học hệ thống: ứng dụng 

trong y dược hiện đại Đinh Đoàn Long

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 2022 1 250000 Ngành Khác VĐ5440 616.042

524 Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa Nguyễn Đăng Hùng Bách khoa Hà Nội 2013 2 128000 Ngành Khác VĐ4777 620.10028

525 Khoa học và công nghệ Nano Trương Văn Tân Tri thức 2009 2 40000 Ngành Khác VĐ2393 620.5

526 Vật liệu và thiết bị nano Trương Văn Tân

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh 2016 3 85000 Ngành Khác VĐ3950 620.5

527 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm Đại học Quốc gia 1995 1 Ngành Khác VĐ718 1.42

528

Công nghệ in 3D đã đột phá vào mọi 

ngành nghề Nguyễn Xuân Chánh Bách khoa Hà Nội 2016 5 Ngành Khác VĐ3068 621.98

529

Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên 

tiến tiết kiệm nước Nguyễn Lương Bằng Xây dựng 2021 3 Ngành Khác VĐ5217 627

530

Thiết kế bao bì: Từ ý tưởng đến sản 

phẩm Klimchuk, Marianne RosnerBách khoa Hà Nội 2021 2 185000 Ngành Khác VĐ5140 658.564

531 Công nghệ axit sufuric Đỗ Bình Bách khoa Hà Nội 2011 2 68500 Ngành Khác VĐ4778 661.2

532

Lò nung gốm sứ và vật liệu chịu lửa. 

Lò nung clinke xi măng và vôi. Lò nấu 

thủy tinh và frit (Lò silicat) Nguyễn Đăng Hùng Bách kho Hà Nội 2014 2 210000 Ngành Khác VĐ4783 666

533

Vật liệu tiên tiến từ Polymer dẫn điện 

đến ống than nano Trương Văn Tân Trẻ 2008 4 27000 Ngành Khác VĐ2291 668.9

534

Làng nghề phố nghề Thăng long - Hà 

Nội trên đường phát triển Vũ Quốc Tuấn Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2502 680.095



535

Khám phá Typography :  Exploring 

Typography Rabinowitz Tova Bách khoa Hà Nội 2020 2 229000 Ngành Khác VĐ5138 686.22

536

Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế 

dàn trang cơ bản :  Adobe indesign 

CS6 - Revealed Botello Chris Bách khoa Hà Nội 2021 2 175000 Ngành Khác VĐ5120 686.225

537

Nhập môn tư duy thiết kế :  Bố cục và 

Typography = Basics of design: 

Layout and Typography for beginners Graham, Lisa Bách khoa Hà Nội 2021 2 129000 Ngành Khác VĐ5164 686.2252

538

Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí Nguyễn Đức Lợi

Khoa học và kỹ 

thuật 2018 2 199000 Ngành Khác VĐ4780 697.93

539

Thăng long - Hà Nội Tuyển tập công 

trình nghiên cứu văn học nghệ thuật Trần Nho Thìn Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2503 700

540

Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của 

Đảng Cộng sản Việt Nam Quân đội nhân dân 2003 1 255000 Ngành Khác VĐ1881 704

541

Thế giới biểu tượng trong di sản văn 

hoá Thăng long - Hà Nội Trần Lâm Biền Hà Nội 2011 1 Ngành Khác VĐ2542 704.909

542

Hình tượng thực vật trong nghệ thuật 

tạo hình của Người Việt Triệu Thế Hùng Thời đại 2013 1 Ngành Khác VĐ2644 730.9597

543

Xử lý ảnh số - lý thuyết và thực hành 

với Matlab Hồ Văn Sung Khoa học kỹ thuật 2013 2 135000 Ngành Khác VĐ5182 775.0285

544 Làm phim với Premiere Pro CC Nguyễn Đức Phú Thanh niên 2020 2 172000 Ngành Khác VĐ4998 777.0285

545

Điện ảnh Việt Nam :  Trên những ngả 

đường thế giới Hải Ninh Văn hóa thông tin 2010 2 Ngành Khác VĐ2516 777.597

546

Xử lý kỹ xảo cơ bản với Adobe After 

Effects :  Adobe® After Effects® CS6 

digital classroom Smith, Jerron Bách khoa Hà Nội 2020 2 159000 Ngành Khác VĐ5177 777.902

547

1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà 

Nội quyển 1 Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2460 780.95

548

1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà 

Nội quyển 2 Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2461 780.95

549

1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà 

Nội quyển 3 Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2462 780.95

550

1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà 

Nội quyển 4 Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2463 780.95



551

1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà 

Nội quyển 5 Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2464 780.95

552

Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những 

năm đầu thế kỷ XXI Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2424 782.42

553 Ca trù Hà Nội trong lịch sử và hiệ đại Nguyễn Đức Mậu Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2402 781.62

554

Giá trị nghệ thuật của diễn xướng dân 

gian Việt Nam Tuấn Giang Văn hóa thông tin 2006 1 Ngành Khác VĐ2204 781.620

555

Hướng dẫn sử dụng luật một số môn 

thể dục thể thao ở trường phổ thông :  

Dùng cho giáo viên Hoàng Vĩnh Dương Giáo dục 1997 1 52000 Ngành Khác VĐ849 790

556 Nghệ thuật múa rối nước Việt Nam Hoàng Chương Văn hóa thông tin 2012 3 Ngành Khác VĐ2562 791.5

557 Điện ảnh những dấu ấn thời gian Hải Ninh Văn hóa thông tin 2006 3 Ngành Khác VĐ2181 791.4

558

Tuyển tập Đình Quang 1 Về sân khấu 

nước ngoài Đình Quang Văn hóa thông tin 2005 1 Ngành Khác VĐ2053 792

559

Tuyển tập Đình Quang 2 Về sân khấu 

Việt Nam Đình Quang Văn hóa thông tin 2005 1 Ngành Khác VĐ2052 792.095

560

Nghệ thuật múa Hà Nội Truyền thống 

và hiện đại Lê Ngọc Canh Văn hóa thông tin 2011 1 Ngành Khác VĐ2549 793.309

561 Cầu lông người bạn của mọi nhà Thể dục thể thao 1998 1 Ngành Khác VĐ847 796.34

562

Tuyển tập Đình Quang 3 Về văn học 

nghệ thuật Đình Quang Văn hóa thông tin 2005 1 Ngành Khác VĐ2054 800

563 Văn phong khoa học kỹ thuật Thạc Bình Cường

Bách khoa - Hà 

Nội 2017 2 128000 Ngành Khác VĐ5078 808.066

564 Kỹ năng thuyết trình trước công chúng Sprague, Jo

Bách khoa - Hà 

Nội 2020 2 185000 Ngành Khác VĐ5122 808.51

565 Điều kỳ diệu :  Tiểu thuyết Palacio R.J Trẻ 2019 2 148000 Ngành Khác VĐ5057 808.83

566 Khung trời mây trắng :  Thơ Phạm Bá Nhơn Văn học 2007 1 50000 Ngành Khác VĐ2241 800.1

567

Kim liên trong trái tim nhân dân Việt 

Nam và bầu bạn quốc tế Nguyễn Minh châu Văn hóa thông tin 2006 1 Ngành Khác VĐ2180 895.92

568

Hoàng Hà nhớ Hồng Hà thương :  

Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn Trần Kiếm Qua Văn học 2001 1 58000 Ngành Khác VĐ1590 895.1



569 Bên dòng nhĩ hà 2000 1 Ngành Khác VĐ1595 808

570 Đào Duy Kỳ thơ văn :  1916-1980 Văn hóa thông tin 2004 1 Ngành Khác VĐ1955 895.92

571

Tuyển tập văn thơ Phương Đình - 

Nguyễn Văn Siêu tập 1 Nguyễn Văn Siêu Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2529 895.922

572

Tuyển tập văn thơ Phương Đình - 

Nguyễn Văn Siêu tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2530

573

Tuyển tập văn thơ Phương Đình - 

Nguyễn Văn Siêu tập 3 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2531

574

Tuyển tập văn thơ Phương Đình - 

Nguyễn Văn Siêu tập 4 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2532

575

Thăng long - Hà Nội tuyển tập công 

trình nghiên cứu văn học nghệ thuật Trần Nho Thìn Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2497 895

576 Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long Trần Nguyên Đán Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2501 895

577 Thơ văn Cao Bá Quát Cao Bá Quát Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2543 895.1

578

Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử 

Giám Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2535 895.1

579 Khảm chữ trên non :  Tiểu thuyết Lê Thuần Thảo Văn hóa thông tin 2012 2 Ngành Khác VĐ2564 895.9

580

Di văn thời Tây Sơn trên đất Thăng 

Long - Hà Nội Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2428 895.922

581

Tuyển tập truyện ngắn Thăng Long - 

Hà Nội tập 1 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2451 895.922

582

Tuyển tập truyện ngắn Thăng Long - 

Hà Nội tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2452 895.922

583

Tuyển tập truyện ngắn Thăng Long - 

Hà Nội tập 3 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2453 895.922

584

Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - 

Hà Nội tập 1 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2410 895.922

585

Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - 

Hà Nội tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2411 895.922

586

Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - 

Hà Nội tập 3 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2412 895.922



587

Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà 

Nội tập 1 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2415 895.922

588

Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà 

Nội tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2416 895.922

589

Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà 

Nội tập 3 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2417 895.922

590

Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà 

Nội tập 4 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2418 895.922

591

Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà 

Nội tập 5 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2419 895.922

592

Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà 

Nội tập 7 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2420 895.922

593

Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà 

Nội tập 8 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2421 895.922

594

Tuyển Thơ thăng long Hà Nội mười 

thế kỷ Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2550 895.922

595 Tuyển tập Ngô gia văn phái tập 1 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2459 895.922

596 Tuyển tập Ngô gia văn phái tập 1 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2491 895

597 Tuyển tập Ngô gia văn phái tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2492 895

598 Gương mặt văn học Thăng Long Nguyễn Huệ Chi Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2432 895.922

599

Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại 

thế kỷ 20 (XX) Phong Lê Tri thức 2014 4 Ngành Khác VĐ2709 895.922

600 Phác hoạ chân dung :  Tập ký Bùi Xuân Vinh Lao động 2000 1 29000 Ngành Khác VĐ1591 895.92

601

Kể chuyện Vũ Lăng; Hoa dứa trắng; 

Quê chồng :  Thơ Anh Thơ Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2740 895.922

602 Thơ biển, đảo và tình yêu người lính Bùi Văn Bồng

Thông tin và 

Truyền thông 2014 2 25000 Ngành Khác VĐ2798 895.922

603 Ánh mắt; Ngơ ngẩn mùa xuân Bùi Hiển Hội nhà văn 2015 2 Ngành Khác VĐ2761 895.922

604 Bạn bè một thuở Bùi Hiển Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2760 895.922

605

Cuối rễ đầu cành. Mãi mãi ngày đầu 

tiên. Đất hứa :  Thơ Bế Kiến Quốc Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2764 895.922



606 Tuyển tập tập 2 Bùi Hiển Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2752 895.922

607 Tuyển tập tập 1 Bùi Hiển Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2751 895.922

608 Những ngả đường Chim Trắng Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2733 895.922

609

Bài ca trái đất. Những câu tục ngữ gặp 

nhau :  Thơ Định Hải Hội nhà văn 2015 2 Ngành Khác VĐ2728 895.922

610

Quê hương; Hạnh phúc từ nay; Thành 

phố chưa dừng chân :  Thơ Giang Nam Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2729 895.922

611

Hiện thực cách mạng và sáng tạo thi ca 

:  lý luận phê bình Hà Minh Đức Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2746 895.922

612

Đi tìm chân lý nghệ thuật :  Lý luận 

phê bình Hà Minh Đức Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2725 895.922

613

Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam 

hiện đại :  Lý luận phê bình Hà Minh Đức Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2722 895.922

614 Những tầm cao tập 2 Hồ Phương Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2737 895.922

615 Những tầm cao tập 1 Hồ Phương Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2736 895.922

616 Cánh đồng phía tây :  Tiểu thuyết Hồ Phương Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2738 895.922

617 Cỏ non Hồ Phương Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2776 895.922

618 Quê ngoại Hồ Dzếnh Hội nhà văn 2014 1 Ngành Khác VĐ2789 895.922

619 Mùa không gió Lê Thành Nghị Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2732 895.922

620 Bóng chữ; Ngó lời; Hèn đại nhân Lê Đạt Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2787 895.922

621 Những kiếp phù du :  Tiểu thuyết Lý Biên Cương Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2754 895.922

622 Nẻo trời vô tích tôi qua Lý Biên Cương Hội nhà văn 2014 1 Ngành Khác VĐ2755 895.922

623 Đất miền đông tập 2 Nam Hà Hội nhà văn 2014 1 Ngành Khác VĐ2770 895.922

624 Đất miền đông tập 3 Nam Hà Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2771 895.922



625 Đất miền đông tập 1 Nam Hà Hội nhà văn 2014 1 Ngành Khác VĐ2769 895.922

626 Trong vùng tam giác sắt tập 2 Nam Hà Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2773 895.922

627 Trong vùng tam giác sắt tập 1 Nam Hà Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2772 895.922

628 Ao làng Ngô Ngọc Bội Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2763 895.922

629 Đường trường Ngô Ngọc Bội Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2762 895.922

630 Bức thư làng mục Nguyễn Chí Trung Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2756 895.922

631 Năm 1975 họ đã sống như thế Nguyễn Trí Huân Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2716 895.922

632 Cây xanh đất lửa Nguyễn Đức Mậu Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2757 895.922

633 Ngày đẹp nhất Nguyễn Trọng Oánh Hội nhà văn 2014 1 Ngành Khác VĐ2579 895.922

634 Đất trắng Nguyễn Trọng Oánh Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2786 895.922

635 Đường giáp mặt trận :  Tiểu thuyết Nguyễn Khắc Phê Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2768 895.922

636 Phương gió nổi Ngô Văn Phú Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2745 895.922

637 Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ Ngô Văn Phú Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2744 895.922

638 Dòng sông phẳng lặng tập 1 Tô Nhuận Vỹ Hội nhà văn 2014 1 Ngành Khác VĐ2780 895.922

639 Những cánh cửa đã mở :  Tiểu thuyết Nguyễn Khắc Phê Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2767 895.922

640 Thác rừng Nguyễn Khắc Trường Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2747 895.922

641 Tiếng khóc của nàng út Nguyễn Chí Trung Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2766 895.922

642 Thơ một chặng đường Phạm Tiến Duật Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2765 895.922

643 Khơi dòng lý thuyết Phương Lựu Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2753 895.922



644

Góp phần xác lập hệ thống quan niệm 

văn học trung đại Việt Nam Phương Lựu Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2721 895.922

645 Ngoại ô Tô Nhuận Vỹ Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2779 895.922

646 Lá về mây Sao Mai Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2724 895.922

647 Chín tháng trường ca Y Phương Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2758 895.922

648 Mây đầu ô Quang Dũng Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2783 895.922

649 Lò lửa mùa xuân Sao Mai Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2723 895.922

650 Ba phần tư trái đất Thi Hoàng Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2784 895.922

651 Họ cùng thời với những ai Thái Bá Lợi Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2727 895.922

652 Một gạch và chuyển động Thanh Quế Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2719 895.922

653 Dòng sông phẳng lặng tập 2 Tô Nhuận Vỹ Hội nhà văn 2014 1 Ngành Khác VĐ2781 895.922

654 Dòng sông phẳng lặng tập 3 Tô Nhuận Vỹ Hội nhà văn 2014 1 Ngành Khác VĐ2782 895.922

655 Ngược chiều cái chết Trung Trung Đỉnh Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2785 895.922

656 Tiễn biệt những ngày buồn Trung Trung Đỉnh Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2741 895.922

657 Hạt giống Trinh Đường Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2731 895.922

658 Nhà thơ và hoa cỏ Trần Nhuận Minh Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2739 895.922

659 Trăng hai mùa Trần Ninh Hồ Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2726 895.922

660 Rừng thiêng nước trong Trần Văn Tuấn Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2734 895.922

661 Chim én bay Nguyễn Trí Huân Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2717 895.922

662 Anh đom đóm Võ Quảng Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2735 895.922



663 Hoa trong cây Vũ Quần Phương Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2743 895.922

664 Tuyển tập tập 1 Vũ Tú Nam Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2748 895.922

665 Tuyển tập tập 2 Vũ Tú Nam Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2749 895.922

666 Mùa xuân tiếng chim Vũ Tú Nam Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2750 895.922

667 Hai chị em Vũ Thị Thường Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2742 895.922

668 Ngoảnh lại Vương Trọng Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2730 895.922

669 Gió Lào cát trắng Xuân Quỳnh Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2718 895.922

670 Người không mang họ Xuân Đức Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2777 895.922

671 Tượng đồng đen một chân Xuân Đức Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2778 895.922

672 Cửa gió tập 1 Xuân Đức Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2774 895.922

673 Cửa gió tập 2 Xuân Đức Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2775 895.922

674 Những ngọn đèn Yến Lan Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2788 895.922

675 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Vũ Kỳ Chính trị quốc gia 2008 1 64000 Ngành Khác VĐ2295 895.922

676 Ký ức thời oanh liệt Tổng hợp Tp.HCM 2003 1 285000 Ngành Khác VĐ1783 895.92

677 Xuân xưa quê nội :  Thơ Trần Ngọc Văn học 2007 1 20000 Ngành Khác VĐ2246 895.922

678 Nguồn cội :  Thơ Phạm Bá Nhơn Văn học 2010 1 Ngành Khác VĐ2408 895.922

679

Việt Nam bất khuất - Việt Nam kiên 

cường Hồng Lam Văn hóa thông tin 2006 1 40000 Ngành Khác VĐ2079 895.922

680 Lê Bá Thự 25 năm dịch và viết tập 2 Phụ nữ 2016 1 200000 Ngành Khác VĐ3022 895.922134

681 Lê Bá Thự 25 năm dịch và viết Tập 1 Phụ nữ 2016 1 300000 Ngành Khác VĐ3021 895.922134



682

Thăng long - Hà Nội ngàn năm văn 

hiến Hồ Phương Lan Lao động 2009 2 295000 Ngành Khác VĐ2383 900.597

683 Một lít nước mắt Kito Aya

Hội nhà văn; Nhã 

Nam 2020 2 80000 Ngành Khác VĐ5055 895.6

684 Chiến binh cầu vồng Hirata, Andrea

Hội nhà văn; Nhã 

Nam 2020 2 109000 Ngành Khác VĐ5056 899

685 Những nền văn minh thế giới Văn hóa thông tin 1997 2 Ngành Khác VĐ762 909

686

Lịch sử văn minh thế giới :  178 câu 

hỏi tự luận và trắc nghiệm Trần Xuân Hiệp

Thông tin và 

truyền thông 2015 5 60000 Ngành Khác VĐ3088 909

687 Địa lý Việt Nam Trần Đình Gián Khoa học xã hội 1990 1 Ngành Khác VĐ69 910.597

688

Thế giới : 202 Quốc gia và vùng lãnh 

thổ Thông tấn 2003 2 Ngành Khác VĐ1666 910

689 Việt Nam văn hoá và du lịch Trần Mạnh Thường Thời đại 2013 1 Ngành Khác VĐ2643 910.959

690 Địa chí Cổ Loa Nguyễn Quang Ngọc Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2506 915.97

691

Lý Thường Kiệt lịch sử ngoại giao và 

tôn giáo triều Lý Hoàng Xuân Hãn Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2432 959.702

692

Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã 

Bắc-Kỳ Vũ Thị Minh Hương Văn hóa thông tin 1999 1 Ngành Khác VĐ1254 915

693

Địa bạ cổ Hà Nội tập 1:  Huyện Thọ 

Xương, Vĩnh Thuận Phan Huy Lê Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2507 915

694

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ 

sĩ với Hồ Chí Minh Hữu Thỉnh Hội nhà văn 2010 1 Ngành Khác VĐ2515 959.704

695

Địa danh làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 

XIX :  Thuộc các tỉnh từ nghệ tĩnh trở 

ra Văn hóa thông tin 2012 2 Ngành Khác VĐ2561 915.9

696 Từ điển đường phố Hà Nội Nguyễn Viết Chức Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2510 915

697 Đến với Trường Sa Đoàn Bắc

Thông tin và 

Truyền thông 2015 2 150000 Ngành Khác VĐ2792 915.5975

698

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội 

tập 3:  Tuyển tập địa chí Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2456 915.973

699 Địa chí Hà Tây Đặng Văn Thu Hà Nội 2011 1 Ngành Khác VĐ2544 915.973



700 Lời trối trăng của danh nhân Thế Trường Thanh niên 2001 1 39500 Ngành Khác VĐ1592 920

701 Anh cả Nguyễn Lương Bằng Thông tấn 2009 1 250000 Ngành Khác VĐ2386 920.092

702 Luật sư Nguyễn Hữu Thọ Thông tấn 2009 2 250000 Ngành Khác VĐ2392 920.092

703

Hồ sơ cá nhân thế kỷ XX trước con 

mắt của những nhân chứng KGB Liên 

Xô :  Sách tham khảo Criuchơcôp.V.A Chính trị quốc gia 1999 1 Ngành Khác VĐ1221 920.0947

704 Danh Nhân Thăng Long - Hà Nội Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2533 920.059

705

Cuộc đời chúng tôi tiểu sử Các mác và 

Phriđrích Ăngghen :  Sách tham khảo Ghemcốp. H Chính trị quốc gia 2000 1 36000 Ngành Khác VĐ1509 921.3

706

Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí 

Minh Quân đội nhân dân 2002 1 285000 Ngành Khác VĐ1505 928.09597

707 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Morillot Juliette

Chính trị Quốc gia 

Sự thật 2021 1 Ngành Khác VĐ5435 951.9

708

Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu 

nước

Chính trị Quốc gia 

sự thật 2021 1 Ngành Khác VĐ5450 957.7

709

Tư liệu các công ty Đông ấn Hà Lan và 

Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ 

XVII Hoàng Anh Tuấn Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2496 959

710

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá 

vật thể Thăng long - Hà Nội Nguyễn Chí Bền Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2498 959

711

Hà Nội thời Hùng Vương - An Dương 

Vương Trịnh Sinh Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2514 959

712 Vương Triều Lý (1009 - 1226) Nguyễn Quang Ngọc Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2439 959.702

713 Địa chí Hải Dương tập 1 Chính trị quốc gia 2008 1 Ngành Khác VĐ2349 915.9734

714 Địa chí Hải Dương tập 2 Chính trị Quốc gia 2008 1 Ngành Khác VĐ2350 915.9734

715 Địa chí Hải Dương tập 3 Chính trị quốc gia 2008 1 Ngành Khác VĐ2351 915.9734

716

Minh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - 

Việt Nam thế kỷ XIV - XVII tập 1 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2493, VĐ2441959



717

Minh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - 

Việt Nam thế kỷ XIV - XVII tập 3 Hà Nội 2010 2 Ngành Khác VĐ2495, VĐ2443959

718

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Quân đội nhân dân 2004 4 Ngành Khác VĐ1880 959

719 Trầm Hương Vương Triều Lý Đặng Văn Lung Văn hóa thông tin 2010 1 Ngành Khác VĐ2517 959

720 Trầm tích Tây sơn thượng Quốc Thành Văn hóa thông tin 2012 1 Ngành Khác VĐ2566 959

721 Hà Nội thời tiền Thăng long Nguyễn Việt Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2511 959

722

Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước Quân đội nhân dân 2005 1 Ngành Khác VĐ1936 959.704

723

Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh :  

Những tập thể anh hùng Quân đội nhân dân 2002 1 Ngành Khác VĐ1684 959

724 Đại Việt sử ký toàn thư tập 1 Khoa học xã hội 1998 1 Ngành Khác VĐ2023 959.7

725 Đại Việt sử ký toàn thư tập 2 Khoa học xã hội 1998 1 Ngành Khác VĐ2024 959.7

726

Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn 

thắng :  Hồi ức Chính trị quốc gia 2000 2 Ngành Khác VĐ1186 959.7

727

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên 

Giáp :  Hình ảnh và tư liệu chọn lọc Thời đại 2011 2 Ngành Khác VĐ2599 959.7

728 Văn Miếu Việt Nam khảo cứu Trịnh Khắc Mạnh (Ch.b), Dương Văn Hoàn

Đại học quốc gia 

Hà Nội 2020 1 280000 Ngành Khác VĐ5431 959.7

729 Vương triều Lý (1009-1226) Nguyễn Quang Ngọc Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2512 959

730 Ngô Gia Tự người cộng sản lỗi lạc Thế Văn Chính trị quốc gia 2004 2 9000 Ngành Khác VĐ1816 959.703

731

Hà Nội thời Hùng Vương - An Dương 

Vương Trịnh sinh Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2450 959.701

732

Thanh Thực Lục :  Quan hệ Thanh - 

Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII - Đầu thế 

kỷ XIX Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2538 959.702

733

Đặng Phúc Thông một trí thức chân 

chính của dân tộc Đinh Xuân Lâm Giao thông vận tải 2011 1 Ngành Khác VĐ2557 959.703



734

Hồ Chí Minh một biên niên sử :  Eine 

Chronik Kapfenberger, Hellmut Thế giới 2010 4 Ngành Khác VĐ2475 959.704

735 Chủ tịch Tôn Đức Thắng Văn hóa thông tấn 2008 2 250000 Ngành Khác VĐ2282 959.704

736

Thiên sử vàng Điện Biên Phủ :  1954 - 

2004 Thông tấn 2004 3 150000 Ngành Khác VĐ1932 959.704

737

Nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại phủ chủ tịch Văn hóa thông tin 2006 2 Ngành Khác VĐ2200 959.704

738

The ducumentary album of Cu Chi :  L 

album cocumentaire de Cu Chi 1960 - 

1975 Mũi Cà Mau 2002 1 Ngành Khác VĐ3254 959.779

739

Mãi mãi tuổi hai mươi :  Nhật ký thời 

chiến Việt Nam Nguyễn Văn Thạc Thanh niên 2005 4 35000 Ngành Khác VĐ2076 959.7

740 Nhật ký Đặng Thùy Trâm Đặng Thùy Trâm Hội nhà văn 2005 2 43000 Ngành Khác VĐ2077 959.704

741 Điện Biên Phủ mốc vàng thời đại Quân đội nhân dân 2004 2 255000 Ngành Khác VĐ1797 959.704

742

Đại thắng mùa xuân 1975 :  Chiến 

thắng của sức mạnh Việt Nam Quân đội nhân dân 2005 2 285000 Ngành Khác VĐ1943 959.704

743 Thủ tướng Võ Văn Kiệt Thông tấn 2011 2 250000 Ngành Khác VĐ2558 959.704

744

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm 

Hùng Thông tấn 2011 2 250000 Ngành Khác VĐ2559 959.704

745

Chiến tranh Cách mạng Việt Nam 

1945-1975 thắng lợi và bài học Chính trị quốc gia 2000 2 45000 Ngành Khác VĐ1183 959.704

746

60 năm nhà nước cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam Quân đội nhân dân 2005 2 290000 Ngành Khác VĐ1934 959.704

747

Bác Hồ với Hà Nội và những năm 

tháng không thể nào quên Nguyễn Hoàng Điệp Văn hóa thông tin 2005 2 Ngành Khác VĐ2202 959.704

748

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến 

dịch Điện Biên Phủ Quân đội nhân dân 2004 2 275000 Ngành Khác VĐ1495, VĐ1795959.704

749 Hồ Chí Minh người mang lại ánh sáng Thời đại 2011 2 Ngành Khác VĐ2598 959.704

750 Nét xưa hà nội Thông tấn 2006 1 Ngành Khác VĐ2082 595.731

751 Khảm chữ trên non :  Tiểu thuyết Lê Thuần Thảo Văn hóa thông tin 2012 1 Ngành Khác VĐ2564 895.9



752

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ 

sĩ với Hồ Chí Minh Tập 1 Hội nhà văn 2012 1 Ngành Khác VĐ2458 959.704

753

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ 

sĩ với Hồ Chí Minh Tập 4 Hội nhà văn 2012 2 Ngành Khác VĐ2600 959.7

754

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ 

sĩ với Hồ Chí Minh Tập 5 Hội nhà văn 2012 4 Ngành Khác VĐ2601 959.7

755

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ 

sĩ với Hồ Chí Minh Tập 6 Hội nhà văn 2012 4 Ngành Khác VĐ2602 959.7

756

Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước Quân đội nhân dân 2005 1 280000 Ngành Khác VĐ1936 959.7

757 Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội Nguyễn Trọng Phúc Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2429 959.731

758 Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX tập 1 Nguyễn Văn Uẩn Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2446 959.731

759 Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX tập 2 Nguyễn Văn Uẩn Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2447 959.731

760

Thăng Long - Hà Nội Tuyển tập công 

trình nghiên cứu lịch sử tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2413 959.731

761 Biên niên lịch sử Thăng long Hà Nội Phạm Xuân Hằng Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2539 959.731

762 Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 1 Lưu Minh Trị Hà Nội 2011 1 Ngành Khác VĐ2546 959.731

763 Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 2 Lưu Minh Trị Hà Nội 2011 1 Ngành Khác VĐ2547 959.731

764 Lịch sử Thăng Long Hà Nội Phan Huy Lê Hà Nội 2011 1 Ngành Khác VĐ2545 959.731

765

Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Hà 

Nội Nguyễn Đình Lê Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2536 959.731

766

Hà Nội trong cuộc vận động giải phóng 

dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Đinh Xuân Lâm Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2437 959.731

767

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội 

:  Tuyển tập tư liệu phương Tây Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2438 959.731

768

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội 

:  Tuyển tập văn kiện lịch sử Hà Nội 2011 1 Ngành Khác VĐ2551 959.731

769

Quản lý và phát triển Thăng long - Hà 

Nội :  Lịch sử và bài học Vũ Văn Quân Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2537 959.731



770

Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công 

trình nghiên cứu văn hoá Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2434 959.731

771 Hà Nội với những tấm lòng gần xa Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2433 959.731

772 Đất thiêng ngàn năm văn vật Trần Quốc Vượng Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2405 959.731

773

Tổng tập nghìn năm văn hiến thăng 

long tập 1 Đặng Vũ Khiêu Hà Nội 2007 2 Ngành Khác VĐ2487 959.731

774

Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng 

long Tập 2 Đặng Vũ Khiêu Hà Nội 2008 2 Ngành Khác VĐ2488 959.731

775

Tổng tập nghìn năm văn hiến thăng 

long tập 3 Đặng Vũ Khiêu Hà Nội 2009 2 Ngành Khác VĐ2489 959.731

776

Tổng tập nghìn năm văn hiến thăng 

long tập 4 Đặng Vũ Khiêu Hà Nội 2009 2 Ngành Khác VĐ2490 959.731

777

Hà nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 

1873-1954 tập 1 Đào Thị Diến Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2403 959.731

778

Hà nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 

1873-1954 tập 2 Đào Thị Diến Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2423 959.731

779

Kinh tế - xã hộ đô thị Thăng Long - Hà 

Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX Nguyễn Thừa Hỷ Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2427 959.731

780 Hà Nội tiểu sử một đô thị Logan, Wiliam Steward Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2404 959.731

781 Tổng tập hồi ký Võ Nguyên Giáp Quân đội nhân dân 2006 2 Ngành Khác VĐ2192 959.7

782

Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp 

bảo vệ, giải  phóng Thăng Long - Hà 

Nội Nguyễn Văn Tài Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2541 959.731

783

Trường Chinh một nhân cách lớn, một 

nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng 

Việt Nam :  Hồi ký Chính trị quốc gia 2002 1 Ngành Khác VĐ1848 959.7

784

Thăng Long - Hà Nội những trang sử 

vẻ vang chống ngoại xâm Lê Đình Sỹ Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2430 959.731

785

Thăng Long - Hà Nội Tuyển tập công 

trình nghiên cứu lịch sử Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2414 959.731

786

Portrait of traditional HaNoi The 1,000 

year - old City of the Dragon Hữu Ngọc Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2407 959.731

787

Lịch sử mới của nước mỹ :  The new 

american history Eric Foner Chính trị quốc gia 2003 2 Ngành Khác VĐ1811 973



788

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội 

:  Tuyển tập địa chí tập 1 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2454 915.973

789

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội 

:  Tuyển tập địa chí tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2455 915.973

790

Địa bạ cổ Hà Nội :  Huyện Thọ Xương, 

Vĩnh Thuận tập 1 Phan Huy Lê Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2422 915.975

791

Địa bạ cổ Hà Nội :  Huyện Thọ Xương, 

Vĩnh Thuận tập 2 Phan Huy Lê Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2406 959.713

792

Từ điển khoa học và kỹ thuật Anh-Việt 

:  Khoảng 95.000 thuật ngữ

Khoa học và kỹ 

thuật 1996 1 125000 Ngành Khác TĐ458

793

Từ điển kỹ thuật Anh-Việt thông dụng 

:  Có giải thích và minh hoạ Phạm Văn Thiều

Khoa học và kỹ 

thuật 1998 1 Ngành Khác TĐ460

794 Science & technology McGraw Hill 1997 20 Ngành Khác TĐ464 đến TĐ483

795 Từ điển Bách khoa thiên văn học

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 7 82000 Ngành Khác TĐ499, 500, 532 đến 536

796

Từ điển khoa học và công nghệ Việt 

Anh :  Khoảng 60.000 mục từ

Khoa học và kỹ 

thuật 1998 4 110000 Ngành Khác TĐ505, 506, 517, 518

797

Từ điển kỹ thuật tổng hợp Anh-Việt :  

Khoảng 120.000 thuật ngữ Nguyễn Hạnh Thanh niên 2000 1 465000 Ngành Khác TĐ507

798

Từ điển khoa học và kỹ thuật Anh-Việt 

:  Khoảng 95.000 thuật ngữ

Khoa học và kỹ 

thuật 2000 2 155000 Ngành Khác TĐ521, 522

799

Từ điển khoa học và công nghệ Pháp - 

Việt

Khoa học và kỹ 

thuật 1997 2 140000 Ngành Khác TĐ542, 543

800

Từ điển địa chất Anh - Việt :  Khoảng 

20.000 thuật ngữ, có giải thích Từ điển Bách khoa 2001 4 Ngành Khác TĐ625 đến 627, 879 

801

4.000 từ thông dụng nhất của tiếng nga 

:  Từ điển giáo khoa nga-việt Khoa học xã hội 1984 1 Ngành Khác TĐ684

802 Từ điển Nga Việt tập 1 1987 3 Ngành Khác TĐ709, 710, 716

803 Từ điển Nga Việt tập 2 1987 1 Ngành Khác TĐ725

804 Từ điển bách khoa Việt Nam 3 N đến S

Từ điển Bách khoa 

Việt Nam 2003 4 Ngành Khác TĐ884, 885, 883, 847

805

Từ điển kỹ thuật điện - điện tử - viễn 

thông Anh - Việt  -Pháp - Đức

Khoa học và kỹ 

thuật 1998 1 Ngành Khác TĐ845



806 Từ điển bách khoa Việt Nam 2 E đến M Từ điển Bách khoa 2002 4 Ngành Khác TĐ846, 880, 881, 882

807 Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam Quân đội nhân dân 2004 2 720000 Ngành Khác TĐ848, 849

808

Từ điển nông, lâm, ngư nghiệp Anh - 

Việt Cung Kim Tiến Từ điển Bách khoa 2005 3 95000 Ngành Khác TĐ873 đến 875

809 Từ điển xã hội học Endruweit Gunter Thế giới 2002 3 130000 Ngành Khác TĐ876 đến 878

810 Từ điển bách khoa Việt Nam 4 T đến Z Từ điển Bách khoa 2005 3 Ngành Khác TĐ886 đến 888

811 German - English science dictionary McGraw Hill 1959 1 Ngành Khác TĐ999

812

The new webster encyclopedic 

dictionary of the english language 1 Ngành Khác TĐ1004

813

Phòng chống cháy nổ cho nhà và công 

trình Bùi Mạnh Hùng Xây Dựng 2023 3

Ngành khác 

VĐ5463 363.377

814

Luật đầu tư. Luật  đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư Tài Chính 2021 2 159000 Ngành Khác VĐ5520 346

815 Luật doanh  nghiệp Tài Chính 2021 2 169000 Ngành Khác VĐ5527 346.07

816 Giáo trình An ninh truyền thông Nguyễn Thị Trường Giang

Chính trị quốc gia 

Sự thật 2023 2 110 000 Ngành Khác VĐ5516 302.23

817 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính trị Quốc gia 

- Sự thật 2023 3 20000 Ngành Khác VĐ5534 343.597

818 Luật xây dựng. Luật  kiến trúc Tài Chính 2021 2 159000 Ngành Khác VĐ5514 343.597

819 Bộ luật lao động Tài Chính 2021 2 Ngành Khác VĐ5504 344.01597

820

Giáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản 

hành chính Đặng Thị Thanh Trâm Giao thông vận tải 2024 2 134000 Ngành Khác VĐ5507 351.597

821 Lịch sử văn minh thế giới   Nguyễn Văn Ánh

Giáo Dục Việt 

Nam 2022 2 135000 Ngành Khác VĐ5557 909

822 Mô hình nhà ven biển Vũ Thị Hồng Hạnh Xây Dựng 2023 3 Ngành Khác VĐ5506 363.583

823

Almanach: Những nền văn minh thế 

giới Hồng Đức 2022 5 1750000 Ngành Khác VĐ5554 909.09



824

Sưu tập chuyên đề: Chiến lược phát 

triển kinh tế, xã hội, Tập 2 1986 1 Ngành Khác VĐ671 330.9597

825

Bài giảng phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học Vũ Cao Đàm 1994 2 Ngành Khác VĐ992 001.42

826

C.Mac và Ph.Ăng-ghen cuộc đời và 

hoạt động, Tập 4 Coóc-Nuy, Ô-Guy-Xtơ Sự thật 1977 1 Ngành Khác VĐ527 335.4

827

C.Mac và Ph.Ăng-ghen cuộc đời và 

hoạt động, Tập 5 Coóc-Nuy, Ô-Guy-Xtơ Sự thật 1979 1 Ngành Khác VĐ516 335.4

828

Lý luận dạy học đại học :  Dùng cho 

học viên cao học Đặng Vũ Hoạt

Đại học Mỏ - Địa 

chất 1994 3 Ngành Khác VĐ84 378.007

829

Số liệu thống kê giáo dục và đào tạo 

1945 - 1995

Trung tâm Thông 

tin quản lý giáo 

dục 1995 1 Ngành Khác VĐ717 370

830 Luật giao thông đường bộ Công an nhân dân 1997 1 Ngành Khác VĐ895 343.098

831

Chiến tranh kinh tế và các kỹ thuật tiến 

công Harbulot.Christian

Trung tâm Thông 

tin - Tư liệu 

KHCN Quốc gia 1992 1 Ngành Khác VĐ666 338.6

832

Tiếng Việt hiện đại :  Ngữ âm, ngữ 

pháp, phong cách

Trung tâm biên 

soạn từ điển bách 

khoa Việt Nam 1994 2 Ngành Khác VĐ724 495.922

833 Ngữ pháp tiếng Việt :  Câu Hoàng Trọng Phiến

Đại học và trung 

học chuyên nghiệp 1980 1 Ngành Khác VĐ456 495.9225

834

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu 

chuẩn ngành 1993

Tổng cục tiêu 

chuẩn đo lường 

chất lượng 1993 1 Ngành Khác VĐ711 389.6

835 Thuyết tương đối cho hàng triệu người Ganơ, Matin

Khoa học và kỹ 

thuật 1975 1 Ngành Khác VĐ1645 523.1

836 Những cây thuốc bổ thường dùng Trần Công Khánh

Khoa học và kỹ 

thuật 1978 1 Ngành Khác VĐ562 615.321

837 Sổ tay phòng chống dịch Y học 1975 1 Ngành Khác VĐ462 614.4

838

Bí quyết sống lâu hay làm thế nào để 

sống lâu? Bordeianu.Ion Y học 1977 1 Ngành Khác VĐ459 613.6



839

Sổ tay lâm sàng.Từ triệu chứng đến toa 

thuốc :  Tài liệu tham khảo cho các 

y,bác sĩ Fattorusso.V

Khoa học và kỹ 

thuật 1972 2 Ngành Khác VĐ563 616.075

840 Nuôi trồng nấm

Đại học và giáo 

dục chuyên nghiệp 1989 1 Ngành Khác VĐ76 635

841

Bảng hiệu chỉnh,đo tính xăng dầu theo 

tiêu chuẩn ASTM/API/IP, Tập 3 Giao thông vận tải 1992 1 Ngành Khác VĐ771 665.5

842

Bảng hiệu chỉnh, đo tính xăng dầu theo 

tiêu chuẩn ASTM/API/IP, Tập 1 Giao thông vận tải 1992 1 Ngành Khác VĐ770 665.5

843

Cuộc xâm lăng về văn hoá và tư tưởng 

của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam Lữ Phương Văn hóa 1985 1 Ngành Khác VĐ521 959.704

844 Thiên nhiên Việt Nam Lê Bá Thảo

Khoa học và kỹ 

thuật 1977 1 Ngành Khác VĐ622 910.095

845

Địa lý học và cách mạng khoa học-kỹ 

thuật :  Tuyển tập

Khoa học và kỹ 

thuật 1978 1 Ngành Khác VĐ585 910

846

Những quy luật địa lý chung của trái 

đất Kalexnik.X.V

Khoa học và kỹ 

thuật 1978 2 Ngành Khác VĐ492 910

847 Hỏi-Đáp về phim ảnh màu Lê Thanh Đức

Đại học và giáo 

dục chuyên nghiệp 1983 1 Ngành Khác VĐ670 791.4

848 Kiến trúc phong cảnh thành phố Nguyễn Thị Thanh ThuỷHà Nội 1985 1 Ngành Khác VĐ501 712

849 Hỏi đáp về nghề mộc Trần Huy

Đại học và giáo 

dục chuyên nghiệp 1989 1 Ngành Khác VĐ72 694

850 Hướng dẫn dạy nghề nguội Xcacun.V.A

Đại học và giáo 

dục chuyên nghiệp 1988 1 Ngành Khác VĐ136 671.3

851

Chủ tịch Hồ Chí Minh.Nhà cách mạng 

(qua một số sách nước ngoài) 1985 1 Ngành Khác VĐ460 335.5

852 Tìm hiểu văn hoá dân tộc Đặng Việt Bích Văn hóa thông tin 2006 1 Ngành Khác VĐ2205 398.095

853 Tiếng việt trong thư tịch cổ Việt Nam Nguyễn Thạch Giang Văn hóa thông tin 2011 2 Ngành Khác VĐ2563 495.9



854 Nghi thức nhà nước Lưu Kiếm Thanh Thống kê 2001 1 95000 Ngành Khác VĐ1339 390

855 Từ ngữ điển tích dân ca quan họ Lâm Minh Đức Văn hóa thông tin 2011 2 Ngành Khác VĐ2565 398.8

856 Hình học của vũ trụ Anna Livanova

Khoa học và kỹ 

thuật 1978 1 Ngành Khác VĐ491 516

857 Các nguyên tố của vũ trụ Seaborg.G.T

Khoa học và kỹ 

thuật 1978 1 Ngành Khác VĐ544 523.1

858

Từ điển Nga-Việt thực hành :  Khoảng 

5000 từ Alôsina.I.E

Khoa học và kỹ 

thuật 1984 1 Ngành Khác TĐ686

859 Từ điển Anh-Việt

Thành phố Hồ Chí 

Minh 1994 1 Ngành Khác TĐ776

860 Từ điển tiếng Việt Khoa học xã hội 1977 1 Ngành Khác TĐ382

861

Từ điển kỹ thuật tổng hợp Anh-Việt :  

Khoảng 120.000 thuật ngữ Nguyễn Hạnh Thanh niên 2000 1 165000 Ngành Khác TĐ514

862 Từ điển Việt-Anh :  Khoảng 55.000 từ Bùi Phụng

Đại học và giáo 

dục chuyên nghiệp 1993 1 Ngành Khác TĐ800

863

Pháp luật về kinh doanh bất động sản 

du lịch ở Việt Nam Đoàn Văn Bình Tư pháp Hà Nội 2022 1 166000 Ngành Khác VĐ5558 343

864

Guidebook for foreigners to buying, 

leasing, investing real estate in Viet 

Nam Đoàn Văn Bình

Chính trị quốc gia 

sự thật 2023 1 899000 Ngành Khác VĐ5559 333.731

865

Những năng động kinh tế - xã hội ở 

vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 

đến nay Tạ Thị Tâm

Đaih Học Quốc 

Gia Hà Nội 2022 2 Khác VĐ5589 381.1

866 Làng Cổ Hà Nội, Tập 1 Lưu Minh Trị Hà Nội 2019 1 Ngành Khác VĐ5578 959.731

867 Hà Nội - "Điện Biên Phủ trên không" Trịnh Vương Hồng Hà Nội 2019 1 Ngành Khác VĐ5582 959.7043

868 Đại tướng Võ Nguyên Giáp NXB Thông tấn 2023 1 Ngành Khác VĐ5581 959.704

869

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù 

vùng núi phía Bắc Nguyễn Lan Phương

Thể thao và Du 

lịch 2019 3 Ngành Khác VĐ5580 338.479

870 Người Sán Dìu ở Việt Nam Thông Tấn 2023 1 Ngành Khác VĐ5579 305.859



871 Ngày đẹp nhất; Đất trắng :  Tiểu thuyết Nguyễn Trọng Oánh Hội nhà văn 2014 2 Ngành Khác VĐ2759 895.922

872

Minh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - 

Việt Nam thế kỷ XIV - XVII tập 2 Hà Nội 2010 1 Ngành Khác VĐ2442, VĐ2494959

873 Đại Việt sử ký toàn thư tập 3 Khoa học xã hội 1998 1 Ngành Khác VĐ2025 959.7

874 Đại Việt sử ký toàn thư tập 4 Khoa học xã hội 1998 1 Ngành Khác VĐ2026 959.7

875

Lịch sử trang phục các triều đại phong 

kiến Việt Nam Trịnh Quang Vũ Văn hóa thông tin 2007 1 Ngành Khác VĐ2208 391.095

876 Tình đời :  Thơ Vương Lan Vân Lao động 2016 1 Ngành Khác VĐ3020 895.92214

877 Lịch sử tự nhiên của Việt Nam Sterling, Eleanor Jane 2007 1 Ngành Khác VĐ2244 508.597

878

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, 

sinh viên sau cai 2006 2 Ngành Khác VĐ2199 371.42

879

Những gương mặt giáo dục Việt Nam 

2008 Giáo dục 2008 1 Ngành Khác VĐ2286 371.1

880

 International forum on Vietnam 

education "Higher education reform 

and international integration" ; Diễn 

đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam "Đổi 

mới giáo dục đại học và hội nhập quốc 

tế" Giáo dục 2005 1 Ngành Khác VĐ2059 378.597

881 Người Giẻ Triêng ở Việt Nam Thông tấn 2016 1 Ngành Khác VĐ2989 305.895931

882

Ngô Bảo Châu một "Nobel toán học" :  

Ký sự Hàm Châu Dân trí 2014 3 Ngành Khác VĐ2837 510.92

883

Hội thảo đổi mới phương pháp dạy - 

học ở đại học, cao đẳng :  Các báo cáo 

tham luận 2003 1 Ngành Khác VĐ1708 378

884

Quy định mới về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động giáo dục đào 

tạo Lao động 2008 1 Ngành Khác VĐ2318 378

885 Almanac Kiến thức văn hoá - giáo dục Trần Mạnh Thường Văn hóa thông tin 2005 1 Ngành Khác VĐ1998 370



886

Một số nghiên cứu về xuất bản nước ta 

trong những năm gần đây Nguyễn Kiểm Thời đại 2012 1 Ngành Khác VĐ2595 007.597

887 Kỹ năng gia đình Nguyễn Thanh

Đại học kinh tế 

quốc dân 2013 2 68000 Ngành Khác VĐ5629

888 Quyền lực mềm Nye, Joseph S Tri Thức 2017 2 119000 Ngành khác VĐ5664 327.73

889

Công ước quốc tế về chuyên chở hàng 

hóa bằng đường biển và vấn đề gia 

nhập của Việt Nam Hoàng Văn Châu Lao động 2015 2 70000 Khác VĐ5662 387.5

890 Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thông Tin Và 

Truyền Thông 2023 2 235000 Ngành Khác VĐ5678 910.711

891 6 chiếc mũ tư duy Edward de Bono Thế giới 2024 2 119000 Ngành Khác VĐ5681 153.42

892 Ngôn ngữ cơ thể Borg James

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 2017 2 218000 Khác VĐ5682 153.69

893 Lịch sử thế giới cổ đại Giáo dục Việt Nam 2024 2 85000 Ngành Khác VĐ5683 930

894 Đánh thức não bộ Amen, Daniel G Hồng Đức 2024 2 188000 Ngành Khác VĐ5689 158.1

895

21 ngày tìm kiếm sự thành công và 

cảm giác an yên trong tâm hồn Dyer, Wayne W Hồng Đức 2023 2 122000 Khác VĐ5690 158.1

896 Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất Paul, Richard Tổng Hợp 2024 2 50000 Ngành Khác VĐ5687 153.42

897 Giải mã sức hút cá nhân Leigh, Andrew

Tổng hợp Tp. 

HCM 2014 2 228000 Ngành Khác VĐ5686 158.2

898 Bản đồ về ý thức Hawkins, David R Hồng Đức 2024 2 198000 Ngành Khác VĐ5685 153

899 Phương pháp Simon Hữu Vinh Phương LượcHồng Đức 2025 2 179000 Ngành Khác VĐ5684 153.152

900

Bộ bí kíp hô biến thành content vàng: 

Tư duy viết lách có 102 bạn cần biết Thích Nhược Hồng Đức 2023 2 99000 Ngành Khác VĐ5693 808.066

901

Bộ bí kíp hô biến thành content vàng: 

Kỹ thuật viết thôi miên độc giả Thích Nhược Hồng Đức 2023 2 99000 Ngành Khác VĐ5694 808.066

902

Bộ bí kíp hô biến thành content vàng: 

Phương pháp đọc và ghi chép thông 

minh Thích Nhược Hồng Đức 2023 2 Ngành Khác VĐ5692



903 Quản lý trí óc thay vì quản lý thời gian Kadavy, David Hồng Đức 2023 2 165000 Ngành Khác VĐ5697 650.1

904

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp 

luật Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn Đại học quốc gia 2023 2 220000 Ngành Khác VĐ5703 320.1

905

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương 

mại quốc tế

Tổng hợp Tp.Hồ 

Chí Minh 2020 2 320000 Ngành Khác VĐ5701 418.03

906 Tiếng Việt thực hành Bùi Minh Toán Giáo dục Việt Nam 2024 2 65000 Ngành Khác VĐ5704 495.922

907 Cho là nhận - Từ trái tim tới trái tim Tinh Vân Hồng Đức 2024 2 92000 Ngành Khác VĐ5707 158.1

908 Cho là nhận - Dưỡng tâm Tinh Vân Hồng đức 2023 2 92000 Ngành Khác VĐ5708 158.1

909 Cho là nhận - Lo ít đi và làm nhiều hơn Tinh Vân Hồng đức 2023 2 92000 Ngành khác VĐ5710 158.1

910 Cho là nhận - Tu thân Tinh Vân Hồng đức 2024 2 92000 Ngành Khác VĐ5709 158.1

911 Sức mạnh tiềm thức Murphy, Joseph Hồng Đức 2024 2 168000 Ngành Khác VĐ5726 154.2

912
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